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BÁO CÁO KÉT Q U Ả T H Ụ C HIỆN ĐÈ TÀI 

XÂY DỤ NG VƯỜN RAU G I A ĐÌNH TRÊN CÁT, GÓP PHẦN T ự TÚC R A U 
XANH C H O NHÂN DÂN H U Y Ệ N ĐAO PHÚ QUÝ TĨNH BÌNH THUẬN 

Ngô Quang Vinh, Nguyền Đình Tuân 

PHẢN 1; T O N G QUAN VỀ Đ Ề TÀI 

ì , Sơ lược về kết quả nghiên cứu đề tài trước 
Rau xanh là một loại thực phàm thiết yếu không thè thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mỗi 

nguôi. Theo các chuyên gia dính đường, nhu cầu rau của nguời Việt Nam cần phải dạt 120 
kg/người/nãm. Hiện nay chi những thành phố lớn như Hà Nội , Mồ Chí Minh mới gần đạt chi 
tiêu này. Các vừng nông thôn, nhất là nhũng vùng sâu vùng xa, mức tiêu thụ hiện nay rất thấp. 
So liệu điều tra tháng 9/2003 tại xã Hồng Phong và Xã Hoa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận cho 
thấy: Mức tiêu thụ rau mới dạt 60 kg (Hoầ Thắng) đến 73,3kg/ người/năm (Bỉnh Tân), 

Thục tế trong và ngoài nước cho thấy, ờ những vùng không có điều kiện phát triển 
rau tập trung để cung cấp cho cộng đồng,'vuờn rau gia đình là một giải pháp hữu hiệu, 

Un điểm lớn cùa vườn rau gia đình là nhỏ gọn nhưng hiệu quà cao, tận dụng được lao 
động nhàn rỗi, người già, trẻ em; sử dụng vật liêu địa phương là chính. Do trồng phân tán, 
chăm sóc kỹ, áp lực sâu bệnh không cao như các vùng rau lớn tập trung, Sàn phẩm, vì vậy, 
dam bào an toàn cao và hoàn toàn tin cậy do chính người tiêu dùng làm ra, 

Năm 2003, Phòng nghiên cứu cây thực phẩm Viện KHKTNNMN nghiên cứu thành 
công và giới ttrệu cho nông dân xã Hòa Thắng về phương pháp lập một vườn rau gia đình. 
Bằn tỉ nguồn kinh phí riêng, chúng tôi đã mời nông dàn Hoa Thắng vào lập huấn tại TP IỈCM 
và sau dó hỗ trọ vật tư cho 5 hộ đê họ vê làm thừ. Kết quả, vườn gia đỉnh dễ làm, có hiệu quả tối , 

Từ két quá trôn. Sở Khoa học CN Bình Thuận đã phối hạp với Viện KHKTNNMN 
tiến hành đề tài "xây dụng mô hình vườn rau gia đình trên đất cúi, góp phần tự túc rau xanh 
cho nông dân vùng khỏ khăn huyện Bác Bình, linh Bình Thuận". Đế tài thực hiện tù" tháng 7 
năm 2004 đến tháng 7 năm 2005. Kết quá, 55 hộ gia đình được hướng dẫn và làm được 55 
VUỐT, gia đinh; trong vườn trotm được hầu hết các loại rau sử dạng hàng ngày của gia đình, 

v ề cơ sở khoa học, đề tài đà kể thừa và áp dụng trên số đông mô hình trồng rau trên cát 
có tầng giữ âm nhân tạo. Đây ỉà một tầng cát dày l5-20cm, được giới hạn bời 2 lớp niíon 
chông thâm (là nilon phù luông trong nông' nghiệp). Bên trên tầng giũ1 âm này íà tầng canh tác 
dày Ì5cm. được phôi trộn bằng rác mục cây dậu phông, phàn bò hoai mục và cát. Lóp nilon 
ngăn cách tầng canh tác và tầng giũ' ấm được đục lỗ dể nước tưới sau khi qua tầng canh lác còn 
dư sẽ thâm xuồng và được dự trữ tại đây. Ngược lại, khi tầng canh tác khô dần di, nước sè từ 
tâng giữ ẩm qua các lồ này thấm lên làm mát tầne, trên. Nhờ dó, rau trồng trên cát nhung không 
bị thiếu nước như loi trồng truyền thống. Với cấu tạo như vậy, thí nghiệm cùa chúng tỏi cho 
thà)': lượng nước tưới tiết kiệm được 60%. Đây là một điều cực kỳ có ý nghĩa với những 
vùng cát vốn thiếu nước. Cụ thể. để dát được cùng một năng suất như nhau (5,88 kg rau 
muòng/m ) thi lương nước cần phai tưới cho rau trên cát có lang giữ ầm nhân tao chi 
162 lít ỉm2 thay vì phải 262 lít so với trông tiên cát không có tàng giữ ẩm nhân tao, 

ì 



Kết quá của đề lài cho thấy mô hình vườn rau gia đinh với tầng giũ" ẩm nhân tạo 
rai thích hợp ' ; i vùng cát. dược nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, 55 hộ gia đinh thực hiện 
đe tài dã tụ túc được lau ăn; nhiều gia đÌỊih có dư thừa để bán hoặc cho gia súc ăn, 25 hộ 
gia dinh chọn ngẫu nhiên trong tổng sổ 55 hộ tham gia đổ tài cho rằng một vườn rau gia 
dinh 20m là cung cấp dù rau xanh cho một gia đình 4-5 người ăn (với lượng rau từ 100-

125 kg/ngườì/nãm). 

2, S ạ cần thiết đe nhàn rộng mô hình vườn rau gia đình 
Phủ Quỷ là một huyện đảo cùa tính Bình Thuận, cách đất liền 120km. Hiện nay 

khoáng 60-70% lượng rau cho tiêu dùng hàng ngày phải chở từ đất liền ra. Khi biển 
động. tàu không ra. Dào không có rau. Chưa có số liệu về mức tiêu thụ rau nhưng chắc 
chan thấp hon số liệu của Hoa Thắng và Hồng Phong. Với dân số hiện nay hơn 20,000 
người, rau cho bùa ăn hàng ngày là một vấn đề bức xúc. Theo định hướng phát triển, Phú 
Quỵ sẽ trò thành một trung tàm kinh tế biển, bao gồm cà đánh bắt, chế biến, xuất khẩu, 
và dịch vụ tmhề cá, Nông Lâm nghiệp phát triển theo hướng phục hồi bảo vệ môi trường 
sinh thái, gan với du lịch. Tronu điều kiện đó, phát triển rau để phục vụ nhu cầu tiêu thụ 
tại đao là vẩn de lớn, rau không chỉ cho cư dân trên bờ (cà Dàn và Quân) mà còn cho cà 
riíĩir dân di đánh bải nuoài khơi xa (dự trữ mang theo), 

Biêu kiện tự nhiên tại đảo cho thấy, việc phát triển rau tập trung gặp rất nhiều khó 
khăn, trong dó, thiếu nước và gió biền máng hơi mặn gày hại rau là những trở ngại chính. 
Trong khi chưa cỏ nghiên cứu đầy đù về vấn dề trồng rau tập trung, giải pháp trồng rau 
phân lán tại Cík hộ gia dinh, nơi đỏng quàn của các don vị vũ trang được tinh đến. Mò 
hỉnh vườn gia dinh cỏ khá năng tránh né, hạn chế được tác hại của gió biển do xen trong 
khu dàn cư. có nhà cùa và cây cối che chắn bót. Mặt khác, mò hình sứ dụng ít nước nên 
trước mai và lài! dài đều phù hợp với điều kiện cùa Đảo. 

3, Mục tiêu cửa đề tài 
Xây dựng dược 80 vườn rau ạia đinh (quy mô nhò 20-50m /vườn) cho nhân dãn và 6 

vườn rau quy mỏ lớn (150-200m ) cho các đơn vị vũ trang trên đảo nhằm tạo ra mô hình 
và trục tiếp góp phan lự túc rau xanh cho nhân dân và cán bộ chiến sỹ trên đảo. Từ kết 
qua cùa dề tài, đề xuất giãi pháp nhàm phát triển rau đạt tới khá nàng tự túc tối đa rau 
xanh cho Đảo. 

4, Nội (lung trièn khai cùa đề tài 
ỉ. Khai) sát thục tế. tổ chức lực lượng triền khai, chọn hộ gia dinh thain gia đè tài. 
2. Xây dụng vườn mẫu (mô hình trình diễn), tập huấn vá hướng dẫn xây dựng vườn rau 

cho các hộ gia dinh và đơn vị LLVT cứa để tài. 
3. Mội thào. trao đòi kinh nghiệm cho toàn bộ các hộ gia đình và các đon vị LLVT. 
4. Thử nghiệm trồng nhiều loại rau, quanh năm để đánh giá khả năng thích nghi nhằm lựa 

chọn giới thiệu cho các hộ gia dinh. 
5. Thử khả năn li che chan hạn chế tác hại cùa gió biển hằng vòm lưới, vòm nịlon. 
(\ Thư áp chum hộ thong lưới nhò giọt 
7. rim thập so liệu, dành giá hiệu quả cua đề tài. 
8. Dê xuât kê hoạch duy Iri vá mỡ rộng kết quả sau khi kết thúc đề tài. 

Ì 



PHÀN 2: PHƯƠNG THÚC T H Ụ C HIỆN VÀ KÉT Q U Ả C Ủ A ĐÈ TÀI 

ì, Tò chúc lực íuựng, kháo sát thực tế và chọn hộ tham gia đề tài 
Kháo sát thực địa tại 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải. Mục đích cùa 

việc kháo sát nhẩm nắm bắt tình hình thực tể cùa địa phương về nguồn nước tưới, nguồn 
phân chuồng và một số loại vật tư khác để cỏ những điều chinh, bồ sung tốt nhất cho việc 
xàv dựng vườn rau gia đình tại đây. 

Song song với kltảo sát thực tế tội địa bàn chúng tôi tiến hành chọn hộ gia đình 
tham gia đè tài vói nhưng liêu chuẩn cằn thiết cho việc xây dựng một vườn rau gia đình: 
có diện tích làm vườn khoảng 2O-50m2, có lao động tham gia, có phân chuồng hoai mục. 

Kết quả đã chọn được 80 hộ gia đình (30 hộ xã Tam Thanh, 30 hộ xã Ngũ Phụng, 
20 hộ xã Long Hải) và 7 dơn vị LLVT (đồn Biên phòng 464, C l , C3, C4, C5, Có và Cơ 
quan Quân sự ỉ luyện). 

2, Xây dụng vườn mẫu (mô hình trình diễn), tập huấn và hướng dẫn xây dựng vườn rau 
cho các hộ gia đình và (lon vị L L V T cùa đề tài 

Tại đồn Biên phòng 464, các cán bộ thực hiện đề tài đã hướng dẫn cho cán bộ 
chiên sỳ của Dồn xây dụng một vườn rau mẫu J50m . Khi rau lèn xanh lốt, chúng tôi mời 
tất cá 80 hộ gia đình và 7 đơn vị vụ trang còn lại tới tham quan và hướng dẫn nôi dung 
phương pháp lập vườn. Các cán bộ thực hiện đê tài (gôm cán bộ Viện và cán bộ các xã) 
cùng vói một so chiến sỹ của Đồn 464 đã lỏa vè các gia dinh và các đơn vị vũ trang để 
ciúp dờ họ lập vườn. 

Kết quá: dà có 80 hộ ụịa đình vỏ 7 đon vị vu trang được giúj) đỡ lập vườn rau gia đình. 
Trong dó có 80 vườn loại 20m và 7 vườn'loại tù 5(W đốm 300m , vượt yêu cẩu ì vườn lớn 
của các đon vị vũ trang. 

Danh sách các hộ gia đình và các đơn vị vù H ang làm vườn rau gia đình được ghi trong 
phụ lục. 

3, Thử nghiệm trồng nhiều loại rau, quanh năm để đánh giá khả năng thích nghi nhằm 
lựa chọn giói thiệu cho các hộ gia đình 

Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 7 năm 2007, 15 loại rau đã được tiến hành trồng thử 
nghiệm tại các gia đình ông Nguyễn Ngọc Lanh xã Long Hài. 

Các loại rau thừ nghiệm gom : rau muống, cải xanh, cải ngọt, cải thìa, rau dền tiều, xà 
lách, mùng tơi, tân ỏ. ngó rí, húng lủi , húng quê, hành lá, cà tím, đậu bắp, cài cú. M ỗ i loại 
rau ăn lá trồng trên diện tích Ì m , rau ăn quả trồng trên 3nr. Thử nghiệm rau ăn lá làm 3 
vụ, rau ăn quả 2 vụ. sau mỗi vụ đều luân canh đổi vị trí trồng các loại rau. Năng suất 
trung bình cùa 3 vụ rau ăn ỉá, 2 vụ rau ăn quà như sau. 



Bảníĩ ỉ: Năng suất cùa một số loại rau trồng thừ nghiệm tại xã Long Hài 

Tí í.oai rau Năng suất (kg/m
2

) 
1 Rau muông 3,50 
2 Cài xanh 3,10 
3 Cài ngọ! 2,80 
4 Cải thìa 2,60 
5 Dồn tiều 3,20 
6 Xà lách 2,50 
7 Mùng tơi 3,30 
8 Tần ô 1,50 
9 Ngó rí ư 
ỈO Húng lùi 0,80 
1 i Húng que 0,60 
12 Hành lá 2,10 
Ỉ3 Cà tím 2,40 
14 Đậu bắp 2,20 
15 Cài củ 2,90 

(*) năng suât ngỏ rí trông tại nhà ông Nguyên Châu Pha, Ngõ ri tròng tại nhà ông Nguyên 
Ngọc Lanh không này mầm. 

Số liệu trên cho thấy, 15 loại rau dã thử đều có thể trổng được tại đảo, trên diện 
tích nhò đã dạ: năng suất khá cao so với í rồng diện tích lớn ờ đất liền. Thực ra, cái khó ở 
đào là vào nhùng thời diêm cỏ gió mặn, gió có thể làm "cháy" táp rau vi muối. Nêu trồng 
diện tích nhỏ trong vườn gia dinh do thựờng khuất bởi nhà cửa cây cối nền hầu hết các 
loại rau trồng trong đất liên đều có thề trồng tại dào được. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng quan sát thấy nông dân cỏ trồng 6 loại rau khác trong 
vườn gia đinh, kết quả tốt (Bảng 2 ) 

Bàng 2. Các ỉoại rau dàn và quàn đồn Biên phòng 464 trồng trong vườn cùa đề tài 

Một sô loại rau người dân tự trống 
í Rau má Tôi, diện tích nhỏ, không tính năng suât 
2 Rau lùi Tốt, diện tích nhó, không tính năng suất 
3 Rau dăm Tốt, diện tích nhò, không tính năng suất 
4 Rau sâm Tốt, diện tích nhỏ, không tính năng suất 
5 Hành (á Tốt, diện tích nhỏ,, không tính năng suất 
6̂  _ [ ^ t ^ à n g _ £ l ] a TẾk.diện_tích nhò, không tính năng suất 

Nhu vậy theo chúng tòi. ít nhất có 21 loại rau nói trên có thề trồng lốt trong vườn 
gìn dinh tại đảo Phú Quý. 
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4, Thứ áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt 

Từ t ' \ . Y<± ! đến tháng 7 năm 2007 chúng tôi tiến hành lắp đặt và trồng thử nghiệm rau 
với hệ thòng tưới nhò gioi tại đại đội Ì (Cl). 

Diện tích của hệ thống tưới là 200m , dùng thử nghiệm với 7 loại rau là cải xanh, rau 
muống, hành lá, rau má, mùng tơi, cài cù và cà tím. Mỗi loại rau được trồng Ì Om

2

, không lặp 
lụi. Cuối vụ thu hoạch và tinh năng suất cùa tùng loại rau thừ nghiệm (kgW). 

Vặt tư làm hộ tong tưới nhỏ giọt bao gồm: bình chứa nước loại 5001ÍÍ, ổng dẫn bằng nhựa 
loại 021 v à 0 2 7 . Ì bộ lọc (íiitcr), óng dẫn chính và ống lưới nhỏ giọt (loại 30cm/ỉlỗ tưới). Trừ 
bộ lọc và ong nhò giọt của Israel sản xuất (dã bán rộng .rãi trong nước), các loại vật tư khác đều 
là hàng nội địa. 

Thùng chúa nước đặt Irên giá cách mặt đất 2,5iĩỊ các ống tưới được gắn' vào ống dẫn chính 
bằng loại đầu gắn chuyên dùng, trên Ì luống trải 4 đường ổng tưới (mỗi ổng cách nhau 20cm). 
Nước từ thùng chứa, sau khi được lọc sẽ cháy đến và nhỏ tùng giọt trên luống qua các lỗ để 
thấm vào đất, Lưu lượng nước 1,8 lít/lồ/giờ. Mỗi ngày, rau được tưới 2 lần, mỗi lần từ 20-30 
phút tùy theo mức sinh trưởng của cây và thời tiết. 

Dê có sô liệu so sánh, chúng tôi lấy số liệu trồng thừ nghiệm một số loại rau tương đương 
với phương pháp tưới thường tại xã Long Hái. 

Kết quá trong bảng 3 cho thấy, trồng rau với hệ-thống tưới nhò giọt cho năng suất cao hơn 
so vói tưới thường đối vói một số loại rau. Cụ thẻ, rau muống đạt 4,2kg/in

2

; mùng tơi đạt 
4.45kg/m . trong khi dó tưới thường rau muống dạt 3,5kg/m2 và mùng tơi đạt 3,3kg/m

2

. Lợi ích 
lói! nhài là mới nước bàng hộ thống tưới nhò giọt cho phép tiết kiệm nước 20-25% so với tưới 
thường và không tốn công tưới nước. 

Báng 3: Nãní> suất cùa một số ioạị rau và lượng nước tưới khi trồng thử nghiệm với hệ 
thòng tưới nho 
ÍT 1 ,oại rau Nări£ ; suất (kg/m^T Lượng^nước tưới (lítW) 

'ì"ươi nhỏ uiọt Tưới thường Tưới nhỏ giọt Tưới thường 
" T " " Rau muông 4,20 3,50 180 220 

ì Cải xanh 3,80 - 3,10 160 195 
3 Hành lá 2,30 2,10^ 150 180 
4 Rau má 2,15 Không tròng 150 Không trồng 
5 Mùng tơi 4,45 3,30 240 300 
6 Cài cú 2.70 2,90 260 310 

Két luận: Có thể sử dụng he thống tưới nhó giọt cho một sổ loại rau ăn lá nói trên ờ 
vườn rau gia đinh đê tiết kiệm nước tưới mà vẫn đàm báo năng suất rau. Kết quả này 
cùng phù hợp với kết quả nghiên cứu ở các đề tài khác của chúng tôi. Ví dụ trong đề tài 
nghiên cửu trong rau tại Quần dào Trường Sa, rau được trồng trong khay chửa giá thể, có 
tầng giũ ẩm nhân tạo, tuói nhò giọt. Năng suất đại được như sau (kg/m 2): rau muống 2,7, 
rau mùng loi: 4.8. cải xanh 4,6 cài ngọt 4.2 , rau đèn 3,1 và rau lũi 2.8. 

5, T h ứ nghiệm khá năng che chan gió biên bằng vòm lưới, vòm nilon cho trồng rau 
tại vườn gia đình 

Gió biển mang hơi mặn gây hại cho rau là một trở ngại lớn cho trồng rau tại vườn 
gia dinh ở Phú Quy vào những mùa giỏ-thôi. Đê hạn chè tác hại cùa gió biển, từ tháng 



7/2006-2/2007 chúng tôi đà tiến hành thừ nghiệm làm vòm che chắn bằng màng niíon và 
UrtVi nhụa, thử nghiệm đặt tại nhà ông Nguyễn Ngọc Lanh và ông Nguyễn Châu Pha xã 
Long Hải. 

Thí nghiệm dùng 2 loại vật liệu để che chắn: (i) lưới nylon trăng 9 lỗ/cm và 
màng poiyethyiene (nylon trắng), loại vần dùng làm mái nhà trong râu tại Đà lạt. Trẽn 
luống rau lộng Ì, Ì m, dài 10 m, dùng thanh sắt uốn cong làm vòm để phù lưới (hoặc màng 
nylon), đỉnh vòm cách mặt luống 80cm. 

Mai luống được thiết kể như vậy cho vòm bằng màng và vòm bang lưới để trồng 
so sánh với ì luống không che phủ gi. Năm loại rau được trồng trong mỗi luống với diện 
tích 2m 2 một loại gồm có rau muống, cài xanh, rau dền l iều, xà lách và mùng tơi. 

Kết quả thử nghiệm được thể hiện ờ bảng 4: 

Bảng 4: Năng suất của các loại rau trồng thừ nghiệm dùng vòm che gió biền 
„„__ Đơn vị tinh: kg/m

2 

ty" Loại rau Loại vật liệu che chăn 
_Mànjyx)ìỵc t h y ỉ e n e Lưới nylon Không che chăn 

Rau muông 1,50 3,90 3,5 
2 Cải xanh 1,20 3,30 3,15 
3 Rau dền tiều 1,40 3,40 3,20 
4 Xà lách 0,8 2,60 2,40 
5 Mùng tơi 1,70 3,25 3,10 

Kết quả cho thấy khi sù' đụng màng nyỉon dể tàm vòm che chắn, rau cho năng 
suất thấp, chí đạt khoáng 40% so với không che chắn. Nguyên nhân là do nhiệt độ trong 
vòm luông rau tăng tăng cao, hơn binh thường 3-4°C trên nền nhiệt độ trung bình 28-
30"c. làm cho I'ây kém phát triền. 

Trong kỉii, sử dụng lưới nvion làm vòm che, năng suất rau cao hơn so với rau 
tròng không che chím, trung bình 200g/m2. Như vậy dùng vòm lưới có khả năng hạn chế 
được tác hại cùa gió, do lưới thưa. nhiệt độ trong vòm lưới chỉ cao hơn bên ngoài l°c , 
cày rau không bị hại. 

Kết quà thừ nghiệm bước đầu cho tháy cỏ thể dùng vòm lưới hạn chế bớt tác hai 
cùa gió biên. Tuy nhiên, khi có điều kiên cần nghiên cứu kỹ hon. 

ó, Thu thập sổ liệu, đánh giá hiệu quá sán xuất rau từ các vườn gia đình 
6,1 Kết quá sàn xuất, 

Chúng tôi tiến hành lấy kết quá sản xuất rau tại 40 vườn cùa các hộ gia đình tham 
gia đê tài vào hai khoảng thòi gian tù tháng 8-12/2006 (5 tháng mùa thuận) và từ tháng 3-

7/2007(5 tháng mùa nghịch). 
Số liệu bâng 5 cho thay, năng suất của một sổ loại rau thường trồng như rau 

muống, rau dền tiều, cài ngọt, cài xanh đạt mức rất cao. Ví dụ quy ra ha, rau muống đạt 
37,5 tấn/ha. cài xanh là 33,0 tấn/ha, mùng tơi là 26,5 tấn/ha. 

Cùng từ kết quà báng 5 cho thấy. năng suất rau mùa thuận thường cao hơn năng 
suất rau mùa nghịch lừ 3,0-13.0tắn/ha tùy từng loại rau khác nhau. 

ỏ 



Bàng 5 : Năng suất trung bình trên mỗi lĩ) 2 tại 40 vườn rau gia đình ở 3 xã Tam Thanh, 
Ngũ Phụng và Lon ụ: Hái 

Đơn vị: kg/m
2 

TT Loại* rau Trung binh I vụ Trung bình ì Trung binh I vụ 
mùa thuận vụ mửa nghịch trong năm 

Ì Raĩí muông " ' 3 . 7 5 ^ 3,20 3,48 
2 Cài xanh 3,30 2,25 3,28 
3 Cãi ngọt 2,95 2,10 2,53 
4 Mùng tơi 3,60 3,40 3,50 
5 Xà lách 2,70 1,40 2,05 
6 _ Đèn tiều 2,60 1.80 _ 2,20 

Trung hình 6 loại rau 3,1 2,3 2,7 

Nổi chung các loại rau được trồng tại 3 xà cùa huyện Phú Quy trong thời gian vừa 
qua đều thích nghi tốt với mùa thuận (từ tháng 8-12/2006)- Nguyên nhân của sự giám 
năng suất vào mùa nghịch (tháng 3-7/2006) ở Phú Quý là do thời điểm này nhiệt độ cao, 
không có mưa. có chồ nước bị nhiễm mặn dẫn đến rau phát triển kém. Tuy nhiên, năng 
suất mùa nghịch nhu vậy vần thuộc mức khá, có ý nghía lớn trong việc giãi quyết rau 
xanh hàng ngày cho gia đình. 

6,2, Hiệu quả ctia vườn rau gia đinh 
Có nói, vườn rau gia đỉnh có hiệu quá nhiều mặt về kinh tế và xã hội. Một 

vườn rau nhó, 20 in đù lượng rau cho mỗi hộ gia đinh 5-6 người trong điều kiện đất cát, 
thiếu nước. xa đất liền có ý nghĩ rất quan trọng. Khi moi gia đình, mỗi đon vị vũ trang tự 
túc được rau xanh nghĩa là đào tự túc được rau xanh, Điều đặc biệt có ý nghĩ khi đào vào 
mùa mưa bão, giao thông vói đất liền gián đoạn. Ngay cả những lúc giao thông suôn se, 
việc tự túc: được rau an toàn, tươi sống ngay tại đào vẫn có ý nghĩa lớn, nhát là khi rau từ 
đai liền ra vừa đát vừa héo ùa và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Riêng về khía cạnh kình tế, so sánh chi phi đầu tư và hiệu quá thu được tính thành tiền, 
mô hỉnh vườn gia đình vẫn đem lại hiệu quả kinh tể cao. Tuy nhiên, ờ đây vẫn chi là tính 
lý thuyết vì da số vườn gia dinh ỉa dê sử dụng cho gia đình, không bán- Bói vậy, hiệu quà 
kinh te cỏ thế hỉnh dung Ì vườn gia đình 20m , hàng năm giúp cho gia dinh tiết kiệm 
được khoáng 1.500,000dồng. tương đương với 125,000đ/thání>. Chi tiết xem bảng tính 
sau: 
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Bàng ó, Số vụ trồng rau trong ỉ năm vói 4 ioại rau chính của một số hộ gia đình 

T Í ÍT" »* ì 
Hộ gia đinh 

ì *s • •* ì ' ì 
Diên tích 

Các loại rau chinh ì B sò vụ 
í 2\ 
(m ) 

(vụ) 
. _ 

] 
-

Chị Loan 20 
„ _ „ _ „ _ . — „ — _ _ ™ _ _ „ _ i r _ m _ _ _ 

Cài xanh, cài ngọt* mùng tơi, rau muông 10 
2 Anh Dồng 20 Cài xanh, cài thảo, mùng tơi, rau muống 1 i 
"ị Anh Bánh 20 Cài xanh, cài ngọt, mùng tơi, rau muống lo 
4 f- • Ị * f -\ ĩ 

c hi Quy 
20 Cái xanh, cái ngọt, rau đèn, xà lách 9 

5 Chị Lan 20 Cải xanh. cải ngọt, mừng tơi, rau muống 8 
6 A ì /~M, ' 

Anh Chú 
20 Cải xanh, cài ngọt, mùng tơi, rau muông 10 

7 Chị Ị lạ 20 Cài xanh, cải ngọt, mùng toi, rau muống lo 
8 Anh Bằng 20 Cái ngợi, mùng tơi, rau muống 1 i 
9 Anh Truồng 20 Cài xanh, cải ngọt, mùng tơi, rau muống 9 
10 Anh Sờn 20 Xà lách, cải ngọt, rau muống 10 
! Ị Anh Pha 20 Cải xanh, cãi ngọt, mùng tơi, rau muống 10 
i 2 Anh Dũng 20 Cài xanh, cải ngọt, mùng tơi, rau muống lo 
13 Chị Phi 20 Cài ngọt, xà lách, rau muống, rau dền ỉ 1 
14 Chị Hòa 20 Cải xanh, cài ngọt, mùng tơi. rau muống lo 
15 Anh Cử 20 Cải ngọt, xà lách, rau muống. 8 

Binh quân 20 ~ 9,8 

Các hộ đều có .số nhật kỷ dồng ruộng nhờ đó có thể ihổne kê được số vụ mồi gia 
đinh canh tác, biết dược chi phí dầu vào. sán lượng và giá trị sán phẩm. Trong số các hộ 
í>ia dinh ỉĩhi chép lốt, chúng tòi chọn 5 hộ. đại diện đe tinh hiệu quà kinh le. 

Khi tính hiệu quà kính lá chủng tôi tính khẩu hao lưới 3 năm, cọc sải 3 năm, gạch 
ỏng 5 năm, niíon 5 năm. Vói một vườn gia dinh 20m 2 mồi vụ rau khấu hao vật tư 
m.OOOđ 
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Bàn li 7, I l iệ . Juà kinh tể trồng rau trong vườn gia đình ờ một số hộ đại diện 
( Tinh toán từ so ghi chép của 5 hộ với già định sàn phàm này đem bán) 

|~ 1 l ộ gia dinh D I ' Trong dó chia ra Sàn lượng Giá trị Chi phí Lãi 

ị 

— 

tron (m~) (kg) (dồng) (đồng) 

Chị Loan 28 Cải xanh 5 13.5 47,250 
. . . . . 

7,500 39,750 
Cải ngọt 8 20,8 72,800 12,000 60,800 
Mùng toi 5 17,3 5 ỉ ,900 11,250 40,650 

. 
Rau muống iO 37.5 112,500 ] 7,000 95,500 

Anh Pha '72 Cài xanh 6 16,7 58,450 9,000 4l>,450 
Cải ngọt 5 12,4 43.400 7,500 35,900 
Mùng tơi 3 i 1,5 34,500 6,750 27,750 

— . — . — . — _ - . . . 
Rau muống 8 28,8 86,400 13,600 72,800 

Chị Hạ Cải xanh 1.0 27,5 96,250 15,000 81,250 
Cải ngọt 5 14,3 50050 7,500 42,550 
Mùng tơi 4 13,7 41 100 9,000 32,100 
Rau muống 15 53,5 1 f - í\ r a n 

160,500 
25,500 í "1 c f\t~\f\ 

135,000 Anh Dũng Cải xanh 8 22,7 79.450 12,000 67,450 
Cài ngọt 10 23,7 82,950 15,000 67,950 
Mùng lơi 10 32;6 97,800 22,500 75,300 
Rau m u ố n g 15 51,9 1 ^ 7rin 

1 J J , / ƯU 
O i "xA/ì 111\ 'ì an 

Chị Hòa 47 Cài xanh Ỹỉ~ 33,4 ] 16.900 ~ 18,000 98,900 
Cài ngọt lo 24,8 86,800 15,000 71,800 
Mùng tơi 10 36,9 i 10,700 22,500 88,200 
Rau muống 15 47,2 141,600 25,500 116,100 

Tông cộng 174 174 5407 _ \J27MQ__ 297,600 i ,429.400 
Tỉnh hiệu quả kinh tè cho một vườn từ sô liêu trên: 
Binh quân Ị 
vườn 20 62,15 198,500 34,200 Ị 64,300 
Khâu hao 
(Kỉ ỉ) 10,000 
Lãi 154,300 

Từ báng trên cho ta thấy: với 20m vườn gia đình Ì vụ rau có thể sản xuất dược 62.15kg 
ran (cộng chung các loại phò biến như: cải xanh, cải ngọt, mùng tơi và rau muốníỉ). Sau khi trừ 
chí phí. ke cá khấu hao lưới, gạch, màng niỉon, cội sắt (10,000 d/vụ), lãi 154,300 dòng. Như vậy, 
ì vườn rau gia dinh [rong Ì năm trung bình trồng lo vụ rau cho lài là Ị,543,000đồnt> 

Cjjij_chú: 
* Chi phí chính: 

- Hạt giống: 54,000(đồng) 
Tiền điện bơm nước: I9,650(tlồng). 

Giá mua: 
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- Nước: 2,000 đồng/m 3 (tính tiền điện bom nước) 
- Hạt MU 'Huống, mùng toi: 30.000 đồng/kg 
- Mạt cái xanh, cài ngợi: 40,000 dong/kg 

* Khấu hao vật tư: 
- Cọc sát tráng kẽm: 90,000đồng,"khấu hao trong 3 năm, 
- Lưới nhựa: 90,000đồng, khấu hao trong 3 năm, 
- Nilon: 50,000đồng, khấu hao trong 5 năm, 
- Gạch: 150,000đồng, khấu hao trong 5 năm, 

* Giá bán rau thương phầm: 
- Rau muống, mùng toi: 3,000 đồng/kg 
- Cài xanh, cải ngọt: 3,500 đong/kg 

PHẦN 3: ĐẢNH GIÁ K Ế T QUẢ T H Ự C HIỆN 

Ì, T ự đánh giá cùa nhóm tác giá 
nề tài dà kế thừa kết quà nghiên cứu từ trước và thực hiện các thừ nghiệm bồ 

sung de cuối cùng tạo ra một mô hình vườn rau íĩia đình trên cát (20m 2) thích hợp cho 
các hộ gia dinh nông dân, cán bộ huyện đào. Đe tài cũng thử nghiệm thành công trên 
phạm vi vườn Ịớn 200-300m của các đơn vị vũ trang loi canh tác rau trên cát có tầng giữ 
am nhàn tạo. 

Hiệu quả kín nhất của đề tài là đưa đến cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện 
dáo mội mò hình trồng ran trôn cái với cách làm đơn gián. giúp CBCS và nhân dân có thố 
sx tự túc du ve rau xanh, không bị phụ thuộc vào đất liền. Nó cũng mờ ra khả năng giai 
quvci rốt ráo tinh trạng thiếu rau trên toàn dào nếu có dự án mớ rộng mô hình vườn rau 
uia dinh kết hợp với phát triển một so vườn sx rau hàng hóa, diện tích nhỏ, phù họp vói 
đào. 

về khía cạnh kinh tế, trong khoảng thời gian thực hiện đề tài, trên 80 vườn nhò 
cùa nông dàn và 7 vườn lớn của các đơn vị vũ trang, đã sx ra một khối lượng rau ước 
tính khoáng lOOtấn rau, trị giá khoáng hơn 300triộu dồng. 

Mặc dù dạt được kết quà rất tốt nhưng đề tài vẫn còn những điềm chưa trọn vẹn là 
80 hộ iĩia đình toàn trồng rau ăn lá, không có trồng càu ăn quá vì thói quen và trên diện 
tích nhỏ họ muốn trông rau ăn lá cho thuận liên và hiệu quả hơn. Ngoài ra các nghiên cửu 
cùng không cỏ diêu kiện thực hiện bài bán vì đảo xa, di lại khó khăn, bị động và tổn kém. 

2, Đánh giá của nhân dân, các đơn vị vũ trang và cán bộ huyện đảo (sau 12 tháng 
triển khai đe tài) 

Một số ý kiên nhận xét đánh giá của cán bộ và nông dàn và cán hộ chiến sỹ cùa 
huyện đáo Phú Quý (dược chép lại theo băng ghi âm tại cuộc Hội thảo ngày 21/8 /2006 
lại UIiNĨ) huyện Phú Quy): 

ỉ,ám theo mỏ hình này rất tốt, rau chi khoảng 20 ngày ỉa cho thu hoạch rồi. Mong 
nhà li ướt: cung cấp cho chủng tòi thâm vật tư để mờ rộntĩ vườn rau cùa mình (Ong Dỗ 
Thanh Hùng. Phú An, Ngủ Phụng). Tôi thấy mô hình này rất có hiệu quả. Cụ thể: tiết 
kiệm nước và phân, ít bị sáu bệnh vá sạch cỏ dại, dặc biệt cỏ thể trồng rau cả mùa khỏ 
hạn mà rau không bị héo như trước kia (ồng Đỗ Vãn Sờn. thôn Phú An, Ngu Phụng ). 

to 



Mánh đất cùa tôi trước kia làm rau ngày nào cũng phải tưới nước 3 lần mà rau vẫn bị héo. 
Tù khi lãnh . * của nhà nước về làm tôi thấy đạt quá, chúng tôi chỉ còn băn khoăn về vấn 
dề uiỏ mặn làm hỏng rau, mong nhà nước giúp đỡ chúng tôi hạn che tác hại cùa gió mặn 
(ỏng Nguyền Châu Pha, Phú Lâm, Long Hái). Tòi thấy đây là một hình thức xoa đói, 
"lảm nghèo lất tốt. Trong rau đạt hiệu quà cao hơn so với trong bắp và trồng mì rất nhiều 
(Bà Phạm Thị Thanh Hồng,Triều Dương, Tam Thanh). Đồn Biên phòng 464 là đơn vị 
làm thí điểm mô hình vườn rau trên cát, cho đến nay lượng rau sản xuất từ vườn gia dinh 
đon vị sử dụng không hết (Anh Trần Việt Hưng, chính trị viên phó đồn biên phòng 464). 
Đơn vị chúng tôi cũng làm theo mô hình này và đạt kết quả rất tốt. Tôi thấy mô hình này 
cỏ một số LIU điểm như sau: giữ được độ ầm cao, rau thu hoạch được nhiều ỉần và rất ít cỏ 
đại,(Anh Nguyền Văn Hải, Đại đội 3 ) . 

Qua một thời gian thực hiện đến nay có thể nói ràng các sàn phẩm cụ thể và sự 
hiệu quá tù đề lài mở ra một hướng canh lác mới cho các loại rau sạch trôn địa bàn huyện 
Phú Quý, một nơi mà có điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt, điều này có ý nghĩa to 
lớn không chi cho chiến sỹ và nhân dân trân đáo mà còn áp dụng cho nhũng vùng khó 
khăn khác. Phái nói ràng trong thời gian qua cơ quan chù tri đề tài là Viện KHKT Nòng 
nghiệp miền Nam mà cụ thề là TS. Ngô Quang vinh cùng nhóm cộng sự với những kiến 
thức chuyên sàn, lòng nhiệt tinh say mê sáng tạo đã nghiên cứu thành còng bước đầu "/MÕ 
hình vườn rau gia đình trên các góp phần hướng tới tự túc rau xanh cho nhân dần huyện 
đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận (ông Hồ Trung Phước, Phó giám đốc Sở K H & C N Bình 
Th LI ân). 

3, Đánh giá cún đoàn nghiệm thu thực địa (sau 24 tháng triển khai đề tài) 
Ngày 2-10 tháng 8 năm 2007 ông Nguyễn Nhất Báo Quốc cán bộ Sở KIICN cùne 

với 5 cán bộ Viện KHK.TNNMN đã ra đảo phối họp với cán bộ địa phương thành lập 
đoản kiêm tra nghiệm thu thực địa, Đoàn íỊồm ỉ ) . Đại diện sỏ" Ki lCN; ònu Nguyễn Nhất 
Bào Quôc-Chuyên viên Phòng quán lý Khoa học, 2). Cơ quan chú tri: ông Nguyễn Đình 
Tuân-Ngườí thực hiện chinh; ông Ngỏ Xuân Chinh, ông Chu Trung Kiên, ône Ngô Minh 
DDng-nghiên cửu viên, 3) . Hội Nông dân huyện Phú Quy: ô n g Nguyễn Hữu Phương -
chủ tịch ỉ l ộ i , 4) Phòng Kinh tê huyện; Ong Nguyên Văn Linh-Trưởng phòng, 5 ) . Mội 
nông dân xã í-ong Mải: Õng Tran Thanh-cản bộ, 6), Mội phụ nữ xã Tam Thanh: Bả 
Nguyên Thị Lan, 7) Ị lội nông dân xã Ngụ Phụng: Bà Ngô Thị Tràm. 
Những ngày đoàn di thăm là nhũng ngày đào đang bị áp thấp nhiệt đới, mưa, gió liên 

lục. Két quả rmhỉệm thu được ghi trong biên bàn như sau: 
Hoàn dã tiến hành thăm vườn rau cùa các hộ gia đình tham gia đề tài- Da số các hộ gia 
dinh và các đon vị vũ trang vẫn duy trì vuửn rau và có rau trong vườn lại thời diêm kiềm 
tra thực địa. một số gia đinh hiện nay đang tạm ngưng sán xuất rau vói một số lý do khác 
nhau nhu chuyên vị In' vườn rau, mưa ngập. Các hộ gia đình và đơn vị vũ trang dang sán 
xu ái rau đêu cho két quà tôi, hệ thông tưới nhỏ giọt hoạt dộng tót và tiết kiệm được tối đa 
còng tưới nước cho lau, rau phát triền mạnh hơn so vói trồng rau tưới thường. Mô hình 
che chan barm màng niỉon không phù hợp với diều kiện ở dáo. mô hình che chấn bằng 
lưới nhựa phù hợp với điều kiện tại đảo. 

4, Kết luận và kiến nghị 

a, Kết luận 
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Đê lài dã thực hiện vượt t iến độ đề ra ớ giai đoạn xâv dựng vườn gia đình. qua đỏ các 
hộ gia đình của đề tài thuộc 2 xà Ngũ Phụng và Long Hải được hướng l ạ i từ vườn gia 
đình sớm hơn so với ké hoạch đặt ra. 
Đê tài dã thực hiện đay đủ các nội dung đề ra trong đề cương vù các nội dung đều đạt 
két quà tót. 
Đê tài đã thứ nghiệm và xác định, ít nhất có 21 loại rau có thể trồng tốt trong vườn rau 
gia đình tại đào. 
Mặc dù vụ nghịch điều kiện khó khăn, vườn gia đình vẫn trồng dược nhiều loại rau với 
năng suât khá nhờ vườn có tầng giữ ẩm nhàn tạo. 
Vườn rau gia đinh đang áp dụng tại đào về cơ bàn là thích hợp. Tuy nhiên, từ các 
nghiên cứu bô sung. chúng tôi đề xuất thêm một so biện pháp kỳ thuật có the áp chum : 
sù dụng hệ thông lưới nhỏ giọt hoặc dùng lưới che chan hạn chế tác hại của giỏ mặn, 
Chi lict được trình bày trong phụ lục Mô hình vườn rau lúa dinh tại đảo Phú Quý". 

Kiến nghị 
Cỏ thê phô hiên dô nhiêu hộ gia đình áp dụng vườn rau gia đỉnh theo mò hình dề íài 
này giới thiệu. 
Một cách căn cơ hơn : nôn có một dự án nghiên cứng ứng dụng các T B K T , trên nền 
cua dô tài này. đê giải quyêt triệt đê tình trạng thiêu rau. phụ thuộc đất liền cùa dáo 
Phú Ọuý, (Các tác già đề íải có bản đề xuất đính kèm). 

SỎ K H O A H Ọ C VÀ C Ô N G N G H Ệ 

BÌNH T H U Ậ N 
(..•(AM ỉ " •• 

% ^ y È t - - -

' . } - . VA N T I p \ : 

V I Ệ N K H K T N Ô N G N G H I Ệ P 

M I Ề N NAM 

PHỐ V I Ệ N TRƯỞNG 

Kí KHOA HỌC
 N 1 

KỸ THUẬT 
1\NÔNG NGHIỆP) 
Í O A M i Ễ N NAM, 
Vi*?' / 

PGS-TSĐỈNH Vívr4r 
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UBND T Ỉ N H BÌNH T H U Ậ N C Ộ N G HÒA XÃ H Ộ I C H Ủ N G H Ĩ A V I Ệ T NAM 
SỎ K H O A H Ọ C VÀ CÔNG N G H Ệ Độc lập - T ự do - H ạ n h phúc 

0 O 0 , oOo 
Số ^ / 2005/ HĐ-KHCN Phan thiết, ngày t tháng .Li năm 2005 

c - p 

H Ọ P Đ Ỏ N G 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

- Căn cử Thông tư số 45/2001/TTLTYBTC-BKHCNMT naàv 18/6/2001 Liên tịch 
Bộ Tài Chính^ Bộ Khoa học. Côn" nghệ & Môi trường về việc hướng dẫn một số chế độ 
chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học côns nahệ; 

- Căn cứ Quyết định số 15 /2005/QĐ-ƯBBT ngày 01/3/2005 của U ỷ ban Nhân 
dàn tỉnh Binh Thuận về việc ban hành "Quy định đánh giá nahiệm thu đề tài khoa học 
và côn" n°hệ cáp tỉnh"; 

- Căn cử quyết định số 3073/QĐ/CT-UBBT ngày 30/08/2005 của Chù tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận vè việc '"Phân khai kinh phi các nhiệm vụ nghiên cứu - ứng 
dụna Khoa học công nghệ đợi 2 năm 2005"; 

- Căn cứ nội đuna cuộc họp thường trực Hội đồng KHCN tình nsày 06 tháng 10 
năm 2005 về việc xét duyệt dề cương đề tài " Xây dựng và phát triền mô hình vườn rau 
gia đình trên cái, góp phàn tự túc rau xanh cho nhân dân huyện Đào Phú Quý Tình Bình 
Thuận1" 

Chủng tôi gồm : 

Ì. Bên giao (bẽn A)Jủ : SỜ K H O A H Ọ C VÀ CÔNG N G H Ệ BÌNH T H U Ậ N 
Địa chi : • Nguyễn Tất Thảnh - Phan th iế t . ĐT:823393 
Số tài khoản : 321.0 ỉ. ỉ .069 T ạ i : Kho bạc Nhà nước tinh Bình Thuận 
Đại diện lá ôn". K S . NGUYÊN HỮU QUÝ 
Chức vụ : GIÁM Đ ố c 

2 . Bên nhận t bên B ) lả : V I Ệ N KHOA H Ọ C K Ỹ T H U Ậ T N Ô N G N G H I Ệ P 
MIÊN N A M 

Địa chỉ : ỉ21 Nguyễn Binh Khiêm - Quận ỉ - TP. Hồ Chí Mình 
Điện thoại: 08 . 829789 - 0 8 . 9104027 
SỐ tài khoản : 934.01.00.00009 tại: Kho bạc Nhả nước TP.HỒ Chí Minh 
Đại diện là ô n " :GS.TS P H Ạ M VĂN BIÊN 

-Chức vụ: " VIỆN TRƯỞNG 

Hai bên thỏa tỉuiặỉì ký két họp đông với các điểu khoản soù : 



Ị : Đ Ỏ I TƯƠNG H ơ ? ĐÒNG 
Điều ỉ : Bên B cam kết thực hiện côna trinh khoa học, dự án: 
"Xây dựng và phát triền mô hình vườn rau gia đình trẽn cái, góp phần tự túc rau 

xanh cho nhân dân huyện Đảo Phù Oiiỷ Tỉnh Bình Thuận" 

Theo các nội dune ahi tron" phụ lục Ì (Đe cươns nghiên cứu và bàn dự toán chi 
nét) và phụ lục 2 . Các bàn phụ lục này là bộ phận cùa hợp dềna . 

Diều 2 : Thời hạn thực hiện hợp dồng là 24 íháns. từ thána 7 / 2005 đến íháns li 2007 

Điêu 3 : Bên A sẻ đánh giá và nghiệm thu sàn phẩm khoa học côns nahệ theo các yêu 
câu. chì tiêu nêu trons phụ lục Ì . 

ít - T Ả I C H Í N H C Ủ A H Ọ P Đ Ò N G 

Điêu 4 ; Tông kinh phí đô thực hiện côns trình là : 186.500.000 đồng. 
(Một trăm túm mươi .sáu triệu năm trâm nghìn đồn^.i 

Trong dó nguồn kình phí SNKH: 170.000.000 đ ả n g 
Nguòn kinh phí đón" eóp của bên B là: 16.500.000 đ ồ n g 

Diều 5 : Bèn B dược cắp số kinh phỉ SNKH ghi ờ điều 4 theo chế độ cắp phát hạn mức 
hiện hành và theo tiên độ thực hiện công trinh nêu trons phụ lục 1. 

Trước mồi đợi chuyển kinh phí tiếp theo. bên A sè tiến hành kiềm tra và khẳng 
định két quà dạt được theo bãnc tiên độ thực hiện nêu trons phụ lục ỉ. Nếu bên B không 
hoàn thành cõng việc đúng tiên độ. Bên A có thê tạm ngừng cáp kinh phí đê tìm biện 
p h á p x ù lí cân thiêt. 

ẼIẾỈi Ế i Bèn B cô trích nhiệm lập các hồ sơ theo dõi và báo cáo định kỳ cho bên A về 
qua {rình thực hiện và sử dụng tài chinh của cônạ trinh, báo cáo quyết toán số kinh phí 
đã nhận được theo che độ hiện hành trước khí nhận kinh phỉ cùa đạt tiếp theo. 

Điều 7 : Bèn B có trách nhiệm nộp vào tài khoản bèn A khoản thu hồi: Không thu hồi 

H I - T R Ì N H T Ư G I A O N H A N S Ả N P H À M 

Điêu 8 : Khi hoàn thành côn" trình, bèn lì phải chuyên cho bèn A nhưng tài liệu nêu 
trong bàng ỉ - cùa phụ lục 2 và chuân bị (V*y tiu các mẫu sàn phẩm nêu tron" bàna 2 cùa 
phụ lục 2 dê dành giá nghiệm thu. 

Điêu 9 : Trong thối gian 15 nsàv sau khi ben B dã thực hiện xon" nội dủns nêu trons 
điêu 8 . bên À sẽ tiên hành nghiệm thu cỏn" trinh và thanh lý hợp dèns . 

Điêu Ị Ọ : Hên B được hườn í qu\cii lác già và các 1] li ven lọi khác theo che dỏ hiện hành 
•lũn \ ới chè độ qu\ én tác ạiá . 

M ọ i \ lộc chuyên si ao két quà công trinh cho bên thứ 3 phái được thỏa thuận của cà hai 
bẽn . 



I V - T R Á C H N H Ĩ Ẽ Ỉ V I C Ủ A CÁC BẾN 

Điểu ỉ ỉ: Trong quá trình thực hiện công trình, nếu bên nào nhận thấy cần đình chi thực 
hiện hợp đông vì bát cứ lý do gi thì cân phải thông báo trước l o naày để tiến hành xác 
định trách nhiệm các bên và lập biên bản xử lý . 

Việc xác đ ir.il trách nhiệm các bên và lập biên bản xử lý cũna phải thực hiện đầy 
đủ trong trường hợp công trình không đạt két quả khi đánh giá nghiệm thu . 

Điểu 12 : Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trons hợp đồng . Bên nào 
không hoàn thành hoặc hoàn thành không đầy đủ các điều khoản hợp đầm sẽ phải chịu 
trách nhiệm vật chất theo pháp luật hiện hành . Nếu có các yêu cầu thay đồi hoặc bồ 
sung họp đông hai bên phái kịp thời thỏa thuận băng văn bàn mới có giá trị đối với hợp 
đôn" 

Điên ỉ3 : M ọ i tranh chấp về họp đồng cằn được giãi quyết trước hết qua đàm phản trực 
íiêp ; nêu không được . sỗ giãi quyết tại tòa án kính tế cấp tương ứng theo luật pháp hiện 
hành 

Điển 14 : Hai bên có trách nhiệm bào một các sàn phẩm khoa học còng nsỳiệ theo quy 
định hiện hành . 

Điều ỉ5 : hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kỷ. Hợp đồng được lập thành 8 bản có 
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Phụ lục ì 
t Kèm theo họp đồng số : ' •• /2005/HĐ - KHCN naày tháng ì J năm 2005) 

Bảng Ì 
TIÊN Đ ộ T H Ự C HIỆN 

Đê tài: "Xây dựng va phát triền mô hình vườn rau gia đinh trên cát, góp phần tự túc 
rau xanh cho nhân dân huyện Đảo Phú Quỷ Tinh Bình Thuận" 

ị sổ ' Nôi dung 
ỉ 1 

Thòi gian Sản phàm Ghi chú 

" Ố T " Ố T Khảo sát thực địa tại Phú 
Quý • • • 

7-8/2002 Tìm hiêu Nhu câu sinh hoại 
tại Phú QUÝ 

02 Hoàn chỉnh và bảo vệ đê 
c ươn bĩ 

9-10/2005 Hội đôns thông qua 

03 
'~ÕT~ 

Chuàn bị vật tư kỹ thuật 1 1-12/2005 Đàm bào kv thuật 03 
'~ÕT~ Xây dựne vườn rau đợi 1 ỉ ỉ/2005 -

03/2006 
Hoàn chỉnh vườn rau 

05 Táp huân và hướng dẫn 
' ì o 

kỹ thuật trồne rau tại 
Huyện Phú Quý 

11/2005 — 
03/2006 

Đảm bảo được từn^ hô gia 
đình nắm bắt được kỹ thuật 

06 H ộ i thào đâu bỡ 4-6/2006 -ni-

07 

~ÕÌT 
\_' VI 

Xâv dựng vườn rau đạt 2 
và theo dõi kv thuật 

5-8/2006 Cho 30 hộ và 2 đơn vị 
L L V T của xã Nêu Pỉiụng 
và 1 đơn vị L L V T của xã 
Tam Thanh 

07 

~ÕÌT 
\_' VI 

X;ìv (lirní? VI [ỐM rnu rìÍTÍ 
/ H I J VÍU U^i. > V.1 VJ 1 1 1 ỉ l LI VJ*-íl 
cuối 

! 0/7006-

03/2007 
3Í"Ĩ~1 V ôn o VI ròn ru li pho OVi - / V I S A vu 1 m u n 1 LIU £.\J 

hộ và 2 đơn vị L L V T cùa 
xã L o n 0 Hải 

- -
09 Hội thào, trao dôi kinh 

nghiện. 
3-4/2007 Tông. két kinh nghiệm-

Đánh siá sơ bộ kết quả 
10 Trông thừ na. 'Jm nhiêu 

loại rau 
4-5/2006 -

6/2007 
Đánh siá được khá năng 
thích nghi cùa khoảng 15 
loai rau 

l i 

1 . 

Thử nghiệm khá nãna che 
chăn ció hiên băn" vòm 
lưới. vòm nyỉoa và thử 
nghiệm biện pháp tưới 
nhỏ si ạt 

4-5/2006 -

6/2007 ' 
Đánh siả hiệu quà cùa các 
biện pháp kỹ thuật bào vệ 
vườn rau 

12 Viêi báo cáo. Nghiệm thu 
dề tài 
Giao nộp tài liệu 

7-8/2007 

13 

Viêi báo cáo. Nghiệm thu 
dề tài 
Giao nộp tài liệu 9/2007 

! 

4 



Phụ lục 2 
( Kèm theo họp đồng số : '• b /2005/HĐ - KHCN ngày < tháng Ạ ì năm 2005) 

Bảng! 
DANH M Ụ C TÀI L I Ệ U 

SÔTT l e n tài liệu Sô lượng Chú thích 
02 _ j Báo cáo định kỳ 4 3 tháns/ỉàn 

03 ' • T 7 
Báo cáo tông két 12 tập 

04 Báo cáo tóm tát ỉ 2 tập 
0 5 ~ 1 Báo cáo quyêt toán 3 tập 
06^ 

• — ' • ' ì — - — ~ 

Hô sơ tài liệu khác OI tập Theo ỌĐ SÒ15/2005/QĐ-ƯBBT 

Bảng 2 

DANH M Ụ C SẢN PHẨM K H C N 

S ô T T Tên sản phàm Sô lượn? Ghi chú 
OI Vườn rau gia đinh trồng được 

hầu hết các loại rau ăn lá và rau 
Ria vị 

50 vườn Có thê có điêu chỉnh cho 
phù hợp với điểu kiện cùa 
Phú Quý trong phạm vi kinh 
phí cho 80 vườn. Hướng đèn 
thử nghiệm tron" rau hảng 
hoa. diện tích 500-1.OOOnr 
tiết kiệm nước. 

02 Vườn níu gia đình trôns được rau 
ăn lá và rau ăn quà 

30 vườn 

Có thê có điêu chỉnh cho 
phù hợp với điểu kiện cùa 
Phú Quý trong phạm vi kinh 
phí cho 80 vườn. Hướng đèn 
thử nghiệm tron" rau hảng 
hoa. diện tích 500-1.OOOnr 
tiết kiệm nước. 

03 Vườn rau tập thê 6 vườn 

04 Tài liệu hương dân lập vườn 86 tập 
05 Báo cáo két quả t rôns thử một sô 

loại rau tại vườn gia đình 
5 bàn 

06 Báo cáo kết quả th ừ nghi êm khả 
năng che chẩn và hệ thống tưới nhò 
giọt 

5 bàn 

07 Báo cáo kết quà đề tài 5 bản 

ó 



C Ộ N G H O A X Ả H Ộ I C H Ủ N G H Ĩ A V I Ệ T N A M 
Dột lập - Tụ' do - ì lạnh phúc 

B I Ê N BẢN KIÊM T R A ĐÈ T À I 

- lên dẻ tài: Xây tlựng và phát (riêu mô hình vườn rau gia (linh trên dát cát, góp 
phần tụ túc rau xanh cho nhân dân huyện dao Phú Quy - tính Bình T h u ậ n . 

- Cơ Quan Chù trì: V i ệ n Khoa học K v thuật Nông nghiệp M i ề n Num. 

- T h à n h IMiần lim tu gia ; 

1. Đại diện Sừ KI ỈCN.Qn^.Hê. . ,T*UCUỊ. . ÍWc. . . ĨHc^ỡưún. /Cóc . ; . 

2. Đạ i diện Sở K H C N . J ? í a a . Tkiỉ.. Tííxinh. ÍXhclc.cv. ĨHòhạ .CỊ.ÙŨA. Áy..KỈVTL...hũc. 

3. Đại diện Sở NN&PTNT.QtVj . .TSan . . 'Vòn, . .^ũuu . .7 . . cv . ĩ?6 í>nc j . .RỂn^, . n g í u è p . . 

4. Đại diện Sư Kỉ I<&!)T.GỉY>. A è . .CỊạũc. 2un.. V. %mị. Kìn li.. . Í t / , 

5. Đại diện CƯ quan chù trì . . . l ồ . . H ạ c . .CsLuan^t. .V.ìnA r. - Q V . . níu .Ẩm. . í-rUì. .Tía'.'..." 

ó. Dại d i ệ n s \ . -MrịL ^Ị / ! I I . . V / 7 A .. ̂ t .u.ctn.. . . . . .TVuỊtibC. .rííuíc.. Jxư'.o 

Nội (lung kiếm tin: 

I - Chủ nhiệm dề lài háo cáo tình hình thực hiện dồ lài : 

X ^ u i t - r - ^ t L ^ _ J n u â ^ - ^ J l ì £ a ^ ^ ^ ^ -

ù U | ú ì l - Ỉ W j : i ^ _ : _ - i £ - J i Ạ - ^ - „ - ^ d L a ^ 

t f . in 
ì Ì — í j l i _. ^ h e - _ t á c ~ ~ J i c í ~ i i £ L Y j _ J J ~ 



Kil]iiplìí: ^^Cị dtir\f[ Ị) tì í ĩ /ì&.cvo.ory^ MfrCỊ. 

+ Kể hoạch năm 2006:... ,JQ. (Tỉ?... 0rv\ dxln^ 

ỉ Thực lé kinh phí (In nhận đến ngày k iềm tra:..5C..0C?:. ƠPTi Aí:k<Ặ 

2- Phân kiêm tra (hực địa: 

ĩ l l ^ „ ? i u i i ^ - - _ _ \ £ - ^ J x r u ^ _ _ : f c l ú ^ 

Áiri,s^ứx.^LL^.^há£.ẤẦlùũ^--ẨcÌ . 

"ĩ 

Ì 



y 
3- Két luận và kiên nghị: 

< r í ^ - ^ j ^ - ^ i ^ _ ^ i ; _ í u t -

I
 1 

áxẩ^ẩẤnxỷ.. .._ 

Biêu bàn dà dược hoàn tát vào ỉúc .AL... giờ ngàv. . tháng 8 năm 2006 và dược 

dọc cho mọi ngườ i cùng nghe và ký lên. 

Dại diện Sở Kỉ JCN.Ỏ.fuí t . t ì£^Xaucui. , ĩhùcíc. .~. .PAc' .Cr.ùxfw.. .5á 
, > •1 r 

.C|,.:VU'..<'.V.1UCU|. 

Dại diện Sừ K I ỈCN . ĩ w X i u . /X fWvJwTf i á<? : 

• Đạ i điên Sờ N N & P T N T . & L ^ . . . ^ / a n / . . X u ( a . ,,. ^ 

• Đại diện Sừ KH&ĐT.Ai..ĩ)i^ũ^2iCn. ^ 

• Đại diện cơ quan chù tn..7.S-..ri^a...GLucưiC|...!Vcn/ií x^ịịĩ.... 

3 



H Ộ I T H Ả O 

XÂY DỤNG VÀ PHÁT T R I Ể N M Ô HÌNH VƯỜN R A U G I A ĐÌNH TRÊN CÁT 

T Ạ I H U Y Ệ N ĐÀO PHỦ QUÝ 

ì . Lý do và thành phần Hội thảo 

] . ] . Lý do Hội thảo 

Phú Quý là một huyện đảo của Tỉnh Bình Thuận, cách đất liền 120km, hiện nay khoảng 60-

70% lượng ran cho tiêu dùng hàng ngày phải chở từ đất liền ra. Khi biển động, tầu không ra, đảo 
thiếu rau. Chưa có sổ liệu về mức tiêu thụ rau nhưng chắc chắn rất thấp, có the chỉ khoảng 45-

50kg/nguời/năm. Với dân số hiện nay khoảng 25.000 người, hàng năm Phú Quý cần chừng 2.500 
tấn rau. Theo định hướng phát triển, Phú Quý sẽ trở thành một trung tâm kinh tể biển, bao gồm cả 
dành bát, chế biến, xuất khấu, dịch vụ nghề cá. Nông lâm phát triển theo hướng phục hồi bào vệ môi 
trường sinh thái, gắn với du lịch. Trong điều kiện đó, phát triển rau để tiêu thụ tại đảo là một vấn đề 
lới!, rau không chí cho cư dân ti ên bờ mà cà cho cư dân đi đánh bắt ngoài khơi xa. 

Đe từng bước giúp Phú Quý sản xuất hướng tới tự túc rau tại chỗ, từ tháng 3 năm 2006 đến 
nay, Sở K H & C N Bình Thuận phối hợp với Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam đã tiến hành đề 
tài:" xây (lựng và phát triển mô hình vườn rau gia đình trên cát cho nhân dân huyện đảo Phú 
Quý tỉnh Bình Thuận". 

Chi mới sau 6 tháng thực hiện, dự án đã cơ bản hoàn thành mục tiêu là xây dựng 80 vườn 
cho HO hộ nông dân và 7 vườn rau lớn chơ các đon vị LLVT. Những kết quả bước đầu đã chứng tó 
mò hình vườn rau gia đình thực sự phát huy tác dụng, đem lại kết quả tốt đẹp. 

] lôm nay Sờ K H & C N Bình Thuận phối họp với Viện K H K T Nông nghiệp miền Nam tồ 
chức Hội thào ná) nhăm đánh giá kết quà, tính khả thi của mô hình đồng thòi phố biến những công 
việc còn phải làm để hoàn thảnh dự án. 

Ì .2. 'Thành phần Hội thào 

a. Tinh Bình Thuận 

Sớ K H & C N Bình Thuận: ỏng Hồ Trung Phước - Thạc sỹ - Phó giám đốc 

Bà Phan Thị Thanh Thảo - cán bộ 

- Sớ NN&PTNT tinh Bình Thuận: Ông Phan Văn Tấn 

Sở Kê hoạch và đâu tu: Ong Nguyên Ngọc l iên 

b. Viện K H K T Nông nghiệp miền Nam 

Ong Ngô Quang Vinh - Tiến sĩ - Trường Phòng NC Cây thực phẩm 

Bà ì -é Thị Việt Nhi - Phó phòng NC Cây thực phẩm 

Ong Nguyễn Đình Tuân - cán bộ 

Ông Ngô Minh Dũng - cán bộ 

Ong Khương Như Thép - cán bộ 

c, Ì luyện Phú Quý 

Ong ỉ là Song Lô - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch ì ỈDND huyện. 



Bà Nguyền Thị Tuyết Hằng - Phó chủ tịch ƯBND huyện. 

Ông Châu Phía - Chù tịch ƯBMTTQVN huyện 

Ngoài ra còn có các đồng chí đại diện cho các cơ quai! ban nghành cùa huyện, các đơn vị LLVT,.. 

Cấp xã có đại di?" lãnh đạo Đáng uy, HĐND, ƯBND, ƯBMTTQVN xã, hội Nông dân, hội Phụ nừ 
xà và đại diện của các hộ gia đình tham gia đề tải. 

Đài Truyền hình: Đài TH tình Bình Thuận và Đài TH huyện Phú Quý. 

2. Chưởng trình Hội thảo 

7:20-7:30: Đón tiếp đại biểu ' 

7:30-7:40: Tuyên bổ lý do, giới thiệu đại biểu. 

7:40-8:00: Khai mạc Hội thảo 

8:00-9:45: Thăm quan vườn rau gia đình 

9:45-10:00; về lại Hội trường 

10:00-10:15: Giãi lao 

10:15-10:35: Tóm tắt kết quả dự án 

Trồng rau tại Trường Sa và một số vùng khó khăn 

10:35-11:40: Thảo luận 

11:40-12:00: Phát biểu của lãnh đạo huyện 

12:12:20: Be mạc 

3. Lời khai mạc Hội thảo 

Lời phát biếu khai mạc của ông Hồ Trung Phước-Thạc sỹ - Phó giám đốc Sở K H & C N Bỉnh Thuận. 

Kính thưa toàn thể quý vị. 

Phú Quý íà một huyện đảo cùa tỉnh Bình Thuận cách đất liền I20km, điều kiện khí hậu 
khác nghiệt, lượng mưa hàng năm ít, việc trồng các loại cây lương thực và cây thực phẩm đặc biệt là 
rau xanh hết sức khó khăn, có đến 60% lượng rau được chờ từ đất liền ra phụ thuộc vào thỏi tiết 
biến cà cộng với dân số hiện nay khoảng 25.000 người. Với một vị trí chiến lược hết sức quan trọng 
của đai nước, vị trí địa lý thuận lợi có thể trở thành trung tâm du lịch nghề biển bao gồm đánh bắt, 
chế biến, dịch vụ nghề cá, du lịch sinh thái vì thế nhu cầu sử dụng rau sạch tại chỗ càng trở lên có ý 
nghĩa. Trên tinh than đó hội đồng Khoa học tính Bình Thuận, Sờ ĨCH&CN Bình Thuận đã giao cho 
Viện K Ỉ I K T Nông nghiệp miền Nam thực hiện đề tài:" xây dụng và phát triển vườn rau gia đình 
trẽn cát, góp phần tự túc rau xanh cho nhân dân huyện đảo Phủ Quý tỉnh Bình Thuận" do TS. 
Ngô Quang Vinh làm chủ nhiệm đề tài cùng các cơ quan phối hợp gồm Hội phụ nữ, Hội nông dân 
huyện Phú Quý, các đơn vị L L V T đóng trên đào. Qua một thời gian thực hiện đến nay có thể nôi 
rằng các sản phẩm cụ thể và sự hiệu quả tự đề tài mở ra một hướng canh tác mới cho các loại rau 
sạch trên địa bàn huyện Phú Quý, một nơi mà có điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt, điều này có 
ý nghĩa to lớn không chỉ cho chiến sỹ và nhàn dân trên đáo mà còn áp đụng cho những vùng khó 
khăn khác. Phải nói ràng trong thời gian qua cơ quan chú trì dề tài là Viện K H K T Nông nghiệp 
miền Nam mà cụ thể là TS.Ngô Quang Vinh cùng nhóm cộng sự với những kiến thức chuyên sâu , 
lòng nhiệt tình say mê sang tạo đã nghiên cứu thành công bước dầu "mô hình vườn rau gia đình 
trên cát'

1 góp phần hướng tới tự tóc rau xanh cho nhân dần huyện đảo Phú Quý tỉnh Bỉnh Thuận. 

Kính thưa toàn thể Hội nghị, qua Hội thảo này chúng ta sẽ làm sảng tó hem về mô hình 
vườn rau gia dinh trên đất cát, giới thiệu một hình thức canh tác mói vói tính khả thi cùa nó. Tại đâv 
chúng ta sẽ trao dồi kính nghiệm, chia xẻ thông tin nhất là doi với những hộ đã làm nêu lên những 



khó khản, thuận lợi trong quá trình triển khái đề tài và qua Hội thảo này ban chủ nhiệm đè tài sẽ tiếp 
tục xác dinh những công việc tiếp theo đế đề tài đạt kết quà tốt nhất, cũng như muốn lăng nghe ý 
kiên cùa bà con nông dân, lãnh đạo địa phương làm thế nào để cho Phú Quý có thể duy trì vườn rau, 
tự túc được khoảng 80%-90% lượng rau xanh ừèn đảo. 

Cuối cùng thay T^ ~t Sở K H & C N Bình Thuận tôi xin trân thành cảm ơn ban chủ nhiệm đề tài, cán bộ 
huyện đào Phủ Quý, các đơn vị L L V T và các hộ gia đình tham gia đề tài. XÚI chúc sức khoe toàn 
thê quý vị. 

4. Hoạt động cua Hội thảo 

4. ] . Thăm thực địa, các ý kiến ghi nhận từ thực địa 

Dưới sụ hướng dẫn của anh Vân- Chủ tịch hội Nông dân xã Ngũ phụng và anh Khôi- Chủ 
tịch hội Nòng dân xã Long hải, Hội thào đã đi thăm Đồn Biên phòng 464 vả Đại đội C4 - trực thuộc 
Huyện đội Phí) Quy. Đoàn cùng đà thâm các hộ gia dinh Chị Đặng Thi Hạ thôn Phú An, xã Ngũ 
Phụng; gia đình chị Đỗ Thị Dắt, Nguyễn Châu Pha thôn Phú Lâm xã Long Hải. 

Ì. Tại Đồn biên phòng 464, đồng chí Trần Việt Hưng, chính trị viên phó, hướng dẫn đoàn 
tham quan. Dồng chí Hưng cho biết: 

Đôn biên phòng 464 được Dự án giúp vật tư và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau theo kỹ thuật 
mói trên diện lích khoảng 100m2. Đen nay Đồn đã làm được 4 vụ rau. Kết quả rau rất tốt, hiện tại 
anh em ăn không hét rau. Các loại rau đang trồng hiện có: rau muống, rau cải xanh, rau dền , rau 
đay, mông tơi, cà tim, đậu bắp, húng chanh, húng quế, sà, mướp. Tất cả các loại rau lúc tham quan 
đều ớ tình trạng tốt. 

Đồng chí Hưng cũng chia sẻ kinh nghiệm với bà con: Khi tạo tầng giữ ấm phải tưới đẫm 
nước ngọt trước khi tạo lang canh tác. Nếu tầng giữ ẩm có nước mặn sau này rau sẽ chết. Trước khi 
trồng vụ mới, phải xới xáo phơi đất 2-3 ngày thì rau mới tốt, không bị bệnh. Với rau muống, trước 
khi cát phải tưới nước ẩm" thay vì tưới sau cát, rau sẽ bị thối. 

Khi dược hòi nhận xét ngắn gọn nhất về kỹ thuật mới, đồng chí Mưng cho biết: Kỹ thuật 
mới giúp tiêt kiệm nước khoảng 40-50%, cây rau phát triển tốt hơn kỳ thuật cũ. 

Ve tác dụng cùa lưới quây xung qíianh: trước lòa chủng tôi sử dụng tấm tôn xi măng làm 
tường bao đê chắn gió và ngăn gia súc, gia cầm thì nó xảy ra hiện tượng là không tận dụng được hết 
diện tích. cây rau không đù ánh sang. Khi SỪ dụng lưới chắn thì tận dụng được tối đa diện tích trồng 
rau và cay rau có đẩy đủ ánh sang để quang hợp mà vẫn chan gió, ngăn chặn gia súc gia cầm tốt. 

Dông chí Hưng cũng cho biết, vừa rồi Dự án có lắp thử nghiệm ờ đây một hệ thống tưới 
nhô giọt mini nhưng bị chó của đơn vị phá hỏng mất. Trong các loại rau thì các chiến sỳ chưa biết 
ăn đậu băp ! 

2. Tại Đại dội CA. Đồng chí Phạm Vãn Tuấn tiếp và hướng dẫn đoàn tham quan 

Vườn rau cùa Đại đội C4 có diện tích trồng rau ăn lá khoảng 40m 2. Các loại rau hiện trồng 
tại vườn gồm cỏ rau muống rau mồng tơi, rau cải, rau lang, rau lúi, rau ngót, cà tím, mướp, ót cay. 
Anh Tuân cho biết do rau trồng bằng kỹ thuật mới phát triển nhanh quá nên khi trồng một ioại rau 
với diện tích lớn đơn vị ăn không kịp. Trồng bằng phương pháp mới dỡ được nước tưới, cây rau 
không bị héo vào buỏi trưa, đặc biệt là có dại không có nên đỡ được nhiều công chàm sóc hơn trước 
kia. 

3. Tại gia đình chị Đặng Thị Hạ thon Phú An xã Ngũ Phụng 

Chị Hạ cho biêí: Từ khi nhà nước €ấp cho một số vật tư đế làm vườn rau gia đỉnh đến nay 
chúng tôi dã sân xuất dược 4 vụ rau đạt kết quả tốt. Chị Hạ cho biết thêm khi áp đụng phương pháp 
mới này tôi thấy cỏ hiệu quả rõ rệt, cụ thể như thời gian sinh trường của cây rau rút ngắn hơn so với 
trước kia khoảng 7-10 ngày, lượng nước tưởi giảm khoáng 40-60% so với trước, đỡ nhiều công tưới 



nước. Năng suất của cây rau cao hơn so với trồng thường và ít bị sâu bệnh hem, Chị cũng mong nhà 
nước cấp thêm cho vật tư dể chị mở rộng hơn nữa diện tích uổng rau. 

4. Tại gia đình chị Trần Thị Dắt thôn Phú Lâm xã Long Hải 

Chị Dắt cho biết: Từ khi làm vườn xong đến nay gia đình đã sán xuất được 3 lứa rau. Nói 
chung từ khi sử dụng phương pháp mới này trồng rau đạt hiệu quả hem trước nhiều, thời gian sinh 
ỉnròng cua cây rau ngan hơn, năng suất cao hơn, tiết kiệm được nước tưới, hạn chế cỏ dại, đỡ tốn 
công tưới nước. Cụ thể, khi chưa áp dụng phương pháp mới này thi trung binh một ngày tôi phải 
tưới 3 lần nước (sang, trưa và chiều tối) cho rau nhung từ khi áp dụng phương pháp mới thỉ một 
ngáy tòi chỉ phải tưới nước ỉ -2 lần. 

5. Tại nhà anh Nguyễn Châu Pha thôn Phú Lâm xã Long Hài 

Anh Pha cho chủng tôi biết: gia đình đã sản xuất được 3 vụ rau rồi, rau cho thu hoạch sòm 
và ít bị sâu bệnh hơi! trước, giảm được khoảng 30-40% lượng nước tưới cho rau, công tưới nước 
cũng đờ hơn nhiêu. Anh Pha đề nghị chương trình giúp cho gia đình gia đình vật tư để mỡ rộng diện 
tích trồng rau. 

Anh Pha cho biếl thêm: Do vườn rau cùa gia đỉnh ở gần biển nên bị ảnh hường rất lớn cùa gió mặn 
khi đến mùa gió thoi. Gia đình chi bàn khoăn không biết làm thế nào để ngăn chặn gió mặn để có 
thê sản xuất rau được quanh năm, nhân dịp này gia dinh cũng mong nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ 
cho gia đình. 

4.2. Tháo luận tại Hội trườrm 

1. Anh Tran Việt Hưng - chính trị viên phó đồn Biên phòng 464 

Anh Hưng cho biết: đồn Biên phòng 464 là dơn vị làm thí điềm mô hình vườn rau trên cát, 
cho đến nay lượng rau sàn xuất từ vườn gia đỉnh đơn vị sử dụng không hết. Tuy nhiên nói ià không 
hết nhung chưa đù bởi vì thực tế chúng ta chỉ trồng có 4 loại rau. Qua Hội thao này tôi đề nghị các 
ban ngành dưa ra phương pháp đê có thê giúp cho người dân cùa huyện Phú Quý có nhiều giống rau 
mới dê trông trong vườn gia đinh. 

2. ông Đồ Thanh Hùng - thôn Phú An - xã Ngũ Phụng 

Làm theo mô hình này rất tốt, rau chi khoảng 20 ngày là cho thu hoạch rồi. Trong buổi Hội 
tháo này chúng tôi CỈ1Í mong nhà nước cung cấp cho chúng tôi thèm vật tư để mở rộng vườn rau của 
mình và cung cấp cho chủng íôi thêm một số loại hạt giống để chúng tôi đa dạng hoa vườn rau. 

3. ông Đồ Văn Soài - thôn Phú An - xã Ngũ Phụng 

Sau khi được các anh ớ Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam hướng dẫn kỹ thuật và cho 
nhận vật tư về làm vườn rau gia đình thi tôi thấy mô hỉnh này rất có hiệu quà. Cụ thể: tiết kiệm nước, 
phân. ít bị sâu bệnh và sạch có dại, đặc biệt có thề trồng rau cả mùa khô hạn mà rau không bị héo 
như trước kìa. 

4- ông Nguyền Châu Pha - thôn Phủ Làm - xã ì ,ong Hãi 

Tôi ở Long Hải, tôi thấy cái mảnh đất của tôi trước kìa làm rau chi đủ ăn mà ngày nào cũng 
phái tưới nước 3 lan mà rau vẫn bị héo. Từ khi lãnh đo cùa nhà nước vồ làm tôi thấy đạt quá, chúng 
tỏi chì còn băn khoăn vê vân đề gió mặn làm hỏng rau vậy mong nhà nước giúp đõ chúng tôi hạn 
chè tác hại của gió mặn de chúng tôi yên tâm sán xuất rau xanh, 

5. Dồng chí Nguyền Văn Hài - Đại đội 3 

Dơn vị chúng tỏi cùng làm theo mô hình này và đạt kết quả rất tốt. Tôi thấy mô hình này có 
một sô ưu điểm như sau: giữ được độ ấm cao, rau thu hoạch được nhiều lần và rất ít cò dại. Đem vị 
chúng tôi ớ sát bờ biển nên bị ảnh hướrm rất lớn của gió mặn đề ní>hị các đồng chí cung cấp thêm 
lưới. nhà kính cho đơn vị làm vườn rau. 
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6. Bà Phạm Thị Thanh í lông - thôn Triêu Dương - xã Tam Thanh 

Gia đình tôi ớ sủi với biến có nhiều đất cát, được sự quan tâm cùa chính quyền nhà nước 
cho lãnh đồ về làm vườn rau tôi thấy nó đạt hiệu quà rất là cao.Tôi thấy đáy ỉà một hình thức xoa 
đói. giám nghèo ì; rốt. Trồng rau đạt hiệu quà cao hơn so với trồng bắp và trồng mì rắt nhiều. 

7. Phát biểu của bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng - Phó chù tịch ƯBNO huyện Phú Quý 

Huyện Phú Quý là huyện dào xa đất liền có nhiều khó khăn ữong phát triển Nông nghiệp. 
Khí hậu. thời tiết khắc nghiệt, nguồn nước ngọt khan hiểm, một số nơi bị nhiễm mặn do vậy gây rất 
nhiều khổ khăn trong vấn dề phát triền kinh tế, xã hội nói chung cũng như phát triển ngành Nông 
nghiệp nói riêng tại địa phương huyện nhà. Mặt khác do xa đất liền về vị trí và địa lí nên việc tiếp 
thu và áp dụng K H K T và sân xuất cùng như các loại giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt cùa 
bà con nông dãn tại huyện đảo Phú Quý có phần hạn chế. Tuy nhiên với sự cố gắng cùa Đàng bộ và 
nhân dân huyện đảo các năm qua tình hỉnh-kinh tế tiếp tục được phát triển, đời sống nhân dân từng 
bước được cải thiện, mô hỉnh chuyền dổi cơ cầu cây trồng vật nuôi đang được nhân rộng, khuyến 
khích tạo động lực động viên nhân dân từng bước áp dụng K H K T vào sản xuất gắn kết giữa người 
nông dân và nhá quàn lý, nhà khoa học để nâng cao hơn nữa kết quả lao động sàn xuất đáp ứng nhu 
cầu liêu thụ hàng nông sản đặc biệt là hang rau sạch nhàm.giảm giá thành, hạn chế được vận chuyển 
rau xanh. hàng nông .sản từ đất liền ra đáo. Thực hiện các chủ trương trên thời gian qua được sự 
giúp đờ cùa Viện K H K T Nông nghiệp miền Nam và Sớ K H & C N Bỉnh Thuận đã trực tiếp nghiên 
cún Nòng nghiệp, đã cứ cán bộ ra đào trình diễn mò hình, hướng dần kỹ thuật giúp đỡ bà con giống. 
Cán bộ chiên sĩ và người dân đào Phú Quý thực hiện mô hình trông rau gia đình trên cát đã và đang 
phát huy hiệu quá thiết thực dối với đời sống cải! bộ chiến sĩ và bà con nhản dân huyện đáo. 

Kinh thưa các quý vị đại biêu. Thay mặt chinh quyền và nhân dân trên huyện đào tôi xin trân [hành 
cám em sự giúp dừ tận tình và. có hiệu quà của Viện K H K T Nông nghiệp miền Nam, Sớ K H & C N 
Bình Thuận, đặc biệt các đồng chí của Phòng NC Cây thực phẩm dối với huyện đảo trong thời gian 
vừa qua, mong răng quý cơ quan (tép tục giúp đỡ kỹ thuật, vật tư để mô hỉnh vườn rau gia đình 
được nhân rộng trôn toàn bộ địa bản của huyện nhẩm cải thiện bữa ăn hàng ngày cũng như thúc đẩy 
phát triên kính tẻ xã hội lại địa phương. Cuối cùng một lần nữa trân thảnh cảm ơn quý cơ quan, các 
dông chí trong đoàn công lác đã ra dự và chú trì ì lộ i thảo hòm nay. • 

5. Các hoạt động khác trong dịp Hội thảo 

5.1. Quay phim của Đài TH huyện Phú Quý và TI ỉ tỉnh Bỉnh Thuận 

Dưới sự hướng dẫn của anh Vân- Chủ tịch hội Nông dân xã Ngũ phụng và anh Khôi- Chú 
tịch hội Nông dân xã Long Hái chúng tôi đưa cán bộ Sở K H & C N Bình ITiuận và Đài Truyền hình 
di thăm và làn) phóng sự tại gia dinh anh Tràn Chứ, anh Đỗ Ngọc Sờn xã Ngũ Phụng; gia dinh anh 
Nguyên Châu Pha, chị Trân Thị Hoa xa Long Hai. 

Tại gia đinh anh Trằn Chứ nhóm phóng viên Dài truyền hình đã phỏng vẩn vợ anh Trần 
Chứ vê hiệu qua và lợi Ích cùa vườn rau gia đình trôn cát. Cũng tại đây Đài truyền hình đã quay lại 
loàn bộ các thao tác lảm một vườn rau gia đình trên cát. 

5.2. Chụp anh cua ì ỉội nhiếp ánh nghệ thuật TRI ỊCM 

Dưới sự hướng dẫn cùa KS. Nguyễn Đình Tuân - cán bộ thực hiện đề tài chúng tôi đã dưa 
í lội nhiêp ánh nghệ thuật TPHCM đì thăm vườn rau gia đinh và chụp hình làm phóng sự tại dơn vị 
C h đôn Biên phòng 464 và 2 hộ gia đình -tại xã Ngũ Phụng, l ạ i dây các anh trong Hội nhiếp ảnh 
nghệ thuật TPHCM đà trao đôi với các đồng chí bộ dội và các hộ gia đình về mô hình vườn rau gia 
đinh trẽn cát, các anh dã chụp hình lim niệm với các đồng chí bộ đội và các hộ gia đình. 
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G I Ấ Y Đ Ề N G H Ị T H A N H TOÁN 

Tên đề tài. '"Xây dựng vườn rau gia đinh trên cái, góp phần tự túc rau xanh cho nhân dân huyện đảo Phú Quý lỉnh Bình Thuận1'. 
Tên chủ nhiệm đề tài: TS- Ngô Quang Vinh Thời gian bắt đầu, kết thúc: 
Tổng dự toán được duyệt: 186.500.000VNĐ số nợ tạm ứng: 40.000.000 VNĐ 
Trong đó: Tỉnh Bình Thuận là 170.000.000(1 Phòng Cây thức phẩm là ló.500.000đ) 
.So đề nghị thanh toán bằng số: VNĐ 
SỐ tiền duvêi thanh toán bằng số: \ ỉ . '•' " " 'í- _ 
Số duvệỉ thanh toán bằng chữ: ~\'A ' " ' • ' ; ' " -

 l

' " ' 'í 

ÍT 

2 

Nôi dung í ì 

Dự toán Ị Tỏng sô đã 
đươc đuvẽi ì thanh loàn 

số đề nghị thanh 
toán kỳ này 

Sô duyệt 
thanh toán 

ÍT 

2 Vật tư làm vườn gia đình 
2.1 Lưới nhưa trắng 20.000.000 ỉ 0 22.030.000 
2.2 Thép õng 18.000.000 0 20.735.190 
2.3 Màng phủ Nông nghiệp 18.720.000 1 ^ 18.705.000 
2.4 Kẽm dây 3.465.000 0 4.085.000 
2.5 Cạch ống (bao gồm các mục 2.5; 2.6; 2.7) 11.500.000 0 14.025.000 

Tổng cộng 71.685.000 0 79.580.190 

TP.HCM, ngày ỉ tháng 02 năm 2007 

K ế toán thanh toán Chủ nhiêm đệ tài " Người đề nghị thanh toán 



G I Ấ Y Đ È N G H Ị T H A N H T O Á N 

Tên đề tài: "Xây dưng vườn rau gia đình trẽn cát, góp phần tự túc rau xanh cho nhân dân huyện 
Phú Quy tinh Bìnn Thuận". 
Tên chù nhiệm dề tài: TS. Ngỏ Quang Vinh Thời gian bắt đầu, két thúc: 7/2005 -7/2007 
Tổng dự toán được duyệt: 18Ó.500.000VNĐ. số nợ tạm ứng: 
Trong đỏ; tinh Bình Thuận lã 17O.000.0ỌOVNĐ, Phòng Cây thực phẩm là 16.500.000VNĐ. 
Số đe nghị thanh toán bằng số:.. ị.ỉịk. i ị Ị ị . '%£h . . . . . VNĐ. 
Số tiền duyệt thanh toán bang sổ; ^ <£(Lị-"ỊT^ĩ| 

Số duyệt thanh toán bằng c h i ịẬ ^ ũ . l ^ ^ ^ ^ ^ ị k 

đào 

TT 
1 ì 

Nôi dunp 
1 1 Víl vi LI 1 ị ti 

Dự toán 
được duyệt 

Tổng số đã 
thanh toán 

Số đề nghị thanh 
toán kỳ này 

Sô duyệt
1 

thanh toán 

1 Thuê khoán chuyên môn 59.300.000 6S.414.000 

1.7 Viết, sửa đề cương ỉToooToõo 1.000.000 -

12 Khảo sát, thiết kế và làm việc với xã:. 5.O5O.OO0 3.070.000 

1.3 Bảo vệ đề cương 3.050.000 2.350.000 

1.4 Trách nhiệm chủ nhiệm đề tài 2.400.000 
— _ 

2.400.000-

ỉ.5 Bồi dưỡng cán bộ xã (3người) 7.200.000 7.200.000 

1.6 Bồi dường cán bộ huyện Phú Quy 4.800.000 4.800.000 
1 7 1 f\Ỷ~\ ít 1/ Át Ỷ l ì 1 Ị '1 í 1 ỉ »T í ì 1 T / V 1 1 

\.,ong K y inuụi (/ngươi} 
1 /ì /ì l ì í ì nnn ì A Af\<\ (\C\C\ • - — 

ỉ T o í ti ì ỉ" n ơ i \Ỉ*ĨYI t rÂn ÍT n R ì Pn 1 ỉ\i\ ĩ r i n t fi MI ftcir\ 1 liu UU,lil*Jỉli Vívíỉỉtị IHỈI^LỈ 1 \ > ti ĩ 1 LỈU l i 1̂11 Vi í! Ọ 
— — — _ _ _ _ _ 

1.9 Thử khả năng che chắn, hạn chế tác hại của 
gió biền 

— — _ — — 

-

— — 

1.10 Thừ trồng rau với hệ thống tưới nhò giọt -

í . l í Hội thào, trao đổi kinh nghiệm 13.000.000 12.445.000 

Ăn, uống 3.740.000 

Phòng nghi 400.000 

Văn phòng phẩm 1.005.000 

Vé tàu biên 2.400.000 
3ôi duỡng Nông dân. cán bộ tham gia Hội 

thào 1.600.000 

xăng xe 3.300.000 

ỉ.12 
Chi phi trong thời dan làm vườn rau gia 
đinh 8.400.000 17.749.000 ! 

Ân, uốnẹ 2.234.000 
ỉ ̂ hòng nghỉ 1.468.000 
Vé tầu biển 3.200.000 
Xăng xe 10.847.000 

" "~ " 2 Vật tu làm vườn 71.685.000 716S5.000 
2 1 -ươi nhựa trántỉ "O.ooo.ooo 20,000.000 
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BẢNG KÊ C H Ử N G T Ừ THANH TOÁN 

Mục 

1 

Sô 
chứng từ 

Nội dung chì Số tiền thanh toán 
(đ) 

— •_ — J — _ _ _ _ _ _ _ 

Chứng từ Mục 

1 Thuê khoán chuyên môn 65.414.000 
u 
1.2 

Viêt, sứa đê cương ỉ.000.000 Biên nhận u 
1.2 

— — — — — 

Khảo sát, thièt kê và làm việc với xã: 3.070.000 
— 

0068790 

Bôi dưỡng cán bô khảo sát 1.600.000 Danh sách nhân 
tiền 

— 

0068790 Phòng nghi 150.000 Hỏa đơn đò 

— 

vé tàu biên 1.320.000 vé 

1.3 Bào vệ đề cương 2.350.000 
Bôi dưỡng 1.100.000 Danh sách nhận 

tiền 

0086102 Xe đi lại 1.250.000 Hóa đơn đò 
1.4 Trách nhiệm chù nhiệm đề tài 2.400.000 Biên nhận 

1.5 Bôi dưỡng cán bô xã (3người) 7.200.000 Hơp đổng 

1.6 Bôi dưỡng cấn bô huyên Phú Quy 4.800.000 HơD đồne 

1.7 Còng kỹ thuật (2người) 14.400.000 Hợp đông 

L I Ị Hội thảo, trao đồi kinh nghiệm 12.445.000 
0063776; 
0025426 

ăn,uống 

... ' 

3.740.000 Hóa đơn đó 
/ỳ 

/.• 
í 

0047748 phòng nghỉ — . — — „ — „ — _ 

400.000 
Hóa đơn đỏ lị K Ỉ ị 

0022671; 
0098148 

văn phòng phẩm 1.005.000 Hóa đơn đò \\,A 0022671; 
0098148 

Vé tàu biên 2.400.000 -— •—-V* 
Vé v-

Bồi dưỡng Nông dân, cán bộ tham gia Hội 
thảo 

1.600.000 Danh sách nhận 
tiền 

Xăng xe 3.300.000 Phiêu thu của Viện 
KHKTNNMN 

1.12 Chi phí trong thời gian làm vườn rau gia đình 17.749.000 
0029297; 
0016171; 
0016423; 
0074406; 
0028737 Ăn uống _ 2.234.000 

Hóa đơn đỏ 



0023793; 
0048788; 
0064999; 
0078732; 
0067971; 
0039455 

Phòng nghi 1 468 000 Hóa don đò 
1 IVí* UVIl VIV 

0023793; 
0048788; 
0064999; 
0078732; 
0067971; 
0039455 

Vé tầu biển 3.200.000 Vé 

0034561 Xe đi lại 3.200.000 Hợp đông, hóa đơn 

Xăng xe 7.647.000 Phiêu thu của Viện 
KHKTNNMN 

3 
3.1 

— 

Chỉ khác 39.400.750 3 
3.1 Kiềm tra, chi đạo 14.364.000 

0060483; 
0051613; 
0014520-0 
011981 Ăn, uống 

__1_jL_ ' - . . . 

2.380.000 Hóa dơn đỏ 

0044570; 
0044930 Phòng nghi 

600.000 Hóa đơn đỏ 

Vé tầu biển 2.400.000 Vé 
— — — 

Xăng xe 
8.984.000 Phiêu thu cùa Viện 

KHKTNNMN 

3.2 
ì T 
-ì. j 

Chuyên chờ vật tư (xăng xe) 
3.000.000 Phiêu thu của Viện 

KHKTNNMN T I -3.2 
ì T 
-ì. j Nghiệm thu 14.054.000 VI É 

Nghiệm thu thực địa tại huyện Phủ Quy 10.654.000 (OA 

0080676; 
0080871 An, uống 

4.254.000 ... , ỉ rr Hóa đơn đò • iG N 
•fw 

0044572; Phòng nghi 300.000 Hóa đơn đỏ 

— — 

Phòng nghỉ (nhà khách UBND huyên Phú 
Quy) 

800.000 Phiếu thu cùa 
UBND huyện Phú 
Quy 

— — 

Bồi dường cán bộ đi nghiệm thu thực địa 
1.000.000 Danh sách nhận 

tiên 
— — — — — 

Vé tầu biển 1.200.000 Vé 

0093312 Xe đi lai 3.100.000 í lóa dơn đỏ 

(K)717S> 

0086640 

Nghiệm thu trong phòng (Báo cáo tông két) 
tại Sò K H & C N Bỉnh Thuận 

3.400.000 

(K)717S> 

0086640 

ăn uống 350.000 1 lóa đơn đỏ (K)717S> 

0086640 Phòng nghỉ 450.000 Hóa đơn đỏ 

Bồi dường Hội đồng 
2.100.000 Danh sách nhận 

tiền 

_ . . 
0054267 Plìôlô tài l iệu, báo cáo nghiệm thu 500.000 Hóa dơn đò 

í 
? 



3.4 Quàn lý phí 5.740.750 
0056729, 1.429.000 Hóa đem đỏ 

3.5 0002020 Pano, bảng biểu 

0047077 Phim ảnh 1! 3.000 Hóa đơn đỏ 
3.6 0017952 Văn phòng phẩm 700.000 ỉ lóa đơn đỏ 

T Ỏ N G CỘNG 104.814.750 

C H Ủ N H I Ệ M ĐÈ TÀI 

7 
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H Ư Ớ N G D Ẫ N 

L Ậ P V Ư Ờ N R A U G I A Đ Ì N H T R Ê N C Á T 

ì . V Ị T R Í L À M V Ư Ờ N G I A Đ Ì N H 

Vườn rau gia đình là mội khuân viên trong gia đình, nó tạo cảnh quan cho gia 
đình. Vườn rau gia đình cần phải nhỏ (khoảng 20m 2 - 50m2) và không bị che bóng. 
vườn rau gia đình tốt nhất là ở bên hông nhà hoặc ở đằng trước nhà. 
Đe làm vườn gia đình ta cần phải có một khoảng đất trống, bằng phang khoảng 
30-50m2. 

l ĩ . V Ậ T T Ư L À M V Ư Ờ N G I A Đ Ì N H 

- Lưới quây xung quanh: có rất nhiều loại lưới nhưng tốt nhất là dùng-toại có kích cỡ 
mắt lưới ỉà 2mm, khổ Im. 
Đ ể làm một vườn rau gia đình 20m 2 thì cần 24m lưới. 

- Cọc sắt tráng kẽm: Sử dụng loại 034 dùng làm 4 cọc chính ở 4 góc của vườn gia 
đình. Chiều dài của mỗi cọc là ỉ,5m. 

- Cọc tre, gỗ: ngoài 4 cọc chính như trên thì vườn gia đình cần thêm 6 cọc tre hoặc 
gỗ làm cọc phụ xung quanh vườn, 6 cọc này bằng hoặc to hơn 4 cọc chính. M ỗ i 
cọc có chiều dài Ì,5m. 

- Màng phủ Nông nghiệp: Dùng loại- màng phủ 2 mại (trắng, đen), khổ l,6m. Một 
vườn rau 

gia đình 20m 2 thì cần 36m màng phủ Nông nghiệp. 
- Dây kẽm: Dùng để đỡ lưới xung quanh vườn, sử dụng loại kẽm 1,5 ly. Một vườn 

gia đình 20m 2 cần l,5kg dây kẽm. 
- Vật tư làm bờ bao xung quanh luống (có thể dùng gạch, cây tre, cây gỗ, . . . ) : Nếu 

dùng gạch thì một vườn gia đình 20m 2 cần 200 viên gạch (loại dài 18cm, rộng 
Ì Oan, dầy 5cm). 

- V ạ i tư làm giá thể trồng bao gồm: 
+ Phân chuồng hoai mục: 0,7 khôi. 
+ Thân rác lạc hoặc các loại rác hoai mục khác: 0,7 khối. 
+ Cál: 0,7 khối. 
Tiên hành trộn đều và để khoảng 3 ngày thì trồng rau được. 

I U . C Ấ C B Ư Ớ C L À M M Ộ T L U Ô N G R A U V Ớ I T A N G G I Ữ Ẩ M N H Â N T Ạ O 



Bước 1: 

ộ 17cm 

- Đào một luống chìm sâu 20cm, rộng-90cm. 
- Lót ì tám nylon sát đáy và 2 bên thành hố. 

Bước 2 

- Láp đầy cát trở iại, cao hơn mặt nền 3cm. 

Bước 3 

- Xép 2 hàng gạch tạo thành bờ luống. 
- Lót tiếp ỉ lớp nylon và đục thủng (đường kính của lỗ là 2cm), khoảng cách giữa 

các lỗ là 20cm. 

ca i 

Bước; 4 

1 

- Cho giá thể đầy vào luống vừa tạo. 

Trồng và chăm sóc như thường lệ 



K Ỹ T H U Ậ T T R Ồ N G 
R A U ĂN LÁ T Ạ I VƯỜN GIA ĐÌNH 

1. Cây cải ngọt, cải xanh và cải thìa 
1.1. Thời vụ 

Cây rau cải được trồng quanh năm l ạ i vườn rau gia đinh nhưng tốt nhất là vào vụ Đông Xuân. 

Ì .2. Giống 
Trên thị trường có rất nhiều loại giống rau cải . Giông rau cải người dân thường trồng phổ 

biến là giống của Công ty giống cây trồng miền Nam, Cĩy. Trang Nông. 

Ì .3. Kỷ thuật trồng 
Đ ố i với rau cải trồng trong vườn gia đình thì ta t iến hành gieo sạ, lượng hạt giống cần 

thiết ỉa khoảng Igam/Im . Sau khi gieo sạ xong, dùng rơm băm nhỏ khoảng Ỉ5cm, dùng cỏ hay 
dùng ládừa phủ lên mặt luống. Sau khoảng 15 ngày t iến hành tỉa, dặm cây con cho đều trên 
luống. 

. 1.4. Chàm sóc 
Dùng phan urê và NPK 16-16-8 bón cho rau. Lượng bón và thời kỳ bón cụ thể cho I m

2 

như sau: 
Sau gieo khoảng 10 ngày dùng phân urê Ì găm hòa nước tưới cho rau. Khi cải được 15 ngày tưới 
thúc lần 2, lượng dùng 2gam urê + 2gam NPK. Khi cây được khoảng 20 ngày tưới thúc lần 3, 
lượng dùng 3gam urê +3gam NPK. Khi cây được 25 ngày tưới thúc lần 4. lượng dùng 4 găm 
NPK. 

í .5. Thu hoạch 
Sau gieo 30 ngày thì có thể thu hoạch rau. 

2. Cây xà lách 
2. Ì. Thời vụ 

Cày xà lách có thể trồng quanh năm trong vườn rau gia đình. 

2.2. Giống 
Người dân có thể sử dụng giống xà lách địa phương tự để giống hoặc dùng giống rau xà 

lách của Công ty giông cây trồng miền Nam. 

2.3. Kỹ thuật trồng 

Đôi với rau xà !ách trồng trong vườn gia đình thì la tiến hành gieo sạ, lượng hạt là khoảng 
2ỏgam/ lm . Sau khi gieo sạ xong dùng rơm băm nhỏ khoảng I5cm, dùng cỏ hay dùng ládừa phủ 
lên mặt luống. Sau khoáng Í5 ngày l i ến hành tỉa, dậm cây con cho đều . 

2.4. Chăm sóc 

Dùng phân urê và NPK 16-16-8 bón cho rau. Lượng bón và thời kỳ bón cụ thể cho Im" 
như sau: 

I 



Sau gieo khoảng lo ngày dùng phân urê Igam hòa nước tưới cho rau. Khi cải được 15 ngày tưới 
thúc lần 2, lương dùng 2gam mê + 2gam NPK. Khi cây được khoảng 20 ngày bón thúc lần 3, 
lượng dùng 3ga'" urê +3gam NPK. 

2.5, Thu hoạch 
Sau gieo 25-30 ngày thì có thể thu hoạch rau. 

3. Cây rau muống hạt 
3.1. Thời vụ 

Cây rau muống hạt có thể trồng quanh năm trong vườn rau gia đình. 

3.2. Giống 
Sử dụng giống của Còng ty giống cây trồng miền Nam. 

3.3. Kỹ thuật trồng 
Gieo thành từng hàng, khoảng cách; hàng - hàng là 15cm. 

Dùng tay rạch hàng sâu khoảng 2cm sau đó t iến hành gieo hạt rau muống xuống, sau khi gieo 
xong lấp đất trở lại và tưới nước ẩm. Lượng hạt khoảng 80-iOOgam/lm 2. 

3.4. Chăm sóc 
Dùng phân urỏ và NPK 16-16-8 bón cho rau. Lượng bón và thời kỳ bón cụ thể cho I m 2 

như sau: 
Sau gieo khoảng lí) ngày dùng phân urê ỉ găm hòa nước tưới cho rau. Khi cải được 15 ngày tưới 
thúc lần 2, lượng dùng 2gam urê + 2gam NPK. Khi cây được khoảng 20 ngày bón thúc lần 3, 
lượng đùng 3gam urê +3gam NPK. 

3..S. Thu hoạch 
Sau gieo khoáng 25 ngày thì có the thu hoạch rau. 

4. Cây rau dền 
4. Ị. Thời vụ 

Rau đền có the trồng quanh năm trong vườn rau gia đình. 

4.2. Giống 
Cổ 3 loại rau dền: Rau dền đỏ, dền tía, dền lá xanh. 

4.3. Kỳ thuật trồng 
Đôi với rau dền trồng trong vườn gia đình thì ta t iến hành gieo sạ, lượng hạt là khoảng 

l.5-2gam/lm . Sau khi gieo sạ xong dùng rớm băm nhỏ khoảng Ì Sem, dùng cỏ hay dùng ládìía 
phủ lèn mạt luống. Sau khoảng 10 ngày t iến hành tỉa, dặm cây con cho đều . 

4.4. Chăm sóc 

Dùng phân urê và NPK 16-16-8 bón cho rau. Lượng bón và thời kỳ bón cụ thể cho I m 2 

như sau: 

2 



Sau gieo khoảng lo ngày dùng phân urê Igam hòa nước tưới cho rau, Khi cây dược 15 ngày tưới 
thúc lẩn 2, lượng dùng 2gam urê 4- 2gam NPK. Khi cây được khoảng 20 ngày bón thúc lần 3, 
lượng dùng 3gam urê +3gam NPK. 

4.5. Thu hoạch 
.Sau gieo 20-25 ngày thi có thể thu hoạch rau. 

5. Cây mồng tơi 
5.1. Thời vụ 

Rau mùng tơi có thể trồng quanh năm trong vườn rau gia đình. 

5.2. Giống 
Các giống mồng tơi được trồng phổ biến hiện nay là: 

Mồng tơi trang: lá hình bầu dục, thân lá màu xanh nhạt 
Mồng tơi tàu: lá lớn như lá trầu không, màu xanh đậm. 

5.3. Kỹ thuật trồng 
Đôi với rau mùng tới trồng trong vườn gia đình thì ta t iến hành gieo sạ, lượng hạt là 

khoảng 40-50gam/Im 2. Sau khoảng 15 ngày t iến hành tỉa, dặm cây con cho đều . 

5.4- Chăm sóc 
Dùng phân mê và NPK 16-16-8 bón cho rau. Lượng bón và thời kỳ bón cụ thể cho I m 2 

như sau: 
Sau gieo khoảng Mì ngày dùng phân urô ỉ găm hòa nước tưới cho rau. Khi cải được 15 ngày tưới 
thúc lần 2, lượng dùng 2gam urù + 2ganỊ NPK. Khi cây được khoảng 20 ngày bón thúc lần 3, 
lượng dùng 3gam urỏ +3gam NPK. Khi cây được 25 ngày bón thúc lần 4, lượng bón 4gam NPK. 

5.5. Thu hoạch 
Sau gieo 30-35 ngày thì có thể thu hoạch rau. 

6. Hành lá 
6. Ì. Thời vụ 

Hành lá có thể trồng quanh năm trong vườn rau gia đình. 

6.2, Giông 
Sử dụng giống địa phương, có hai loại gốc thân trắng và gốc thản đỏ. 
- Hành hương; lá nhỏ, bụi nhỏ, có mùi thơm, năng suất llấn/Ị.OOOm2. 
- Hành trâu: lá to, bụi lớn, năng suất ỉ - l ,5tấn/1000nr. 

6.3. Kỹ thuật trồng 
Khoang cách trổng: hàng cách hàng: 20cm 

cây cách cây: ỈOcm 
Sau khi trồng xong phái lấy rơm tủ kín l ạ i . 
Lượng giống: khoang 20-25kg hành giống/100m 2. 

3 



6.4. Chăm sóc 
Dùng phân ure, NPK ]6-16-8, ĐÁP và Kali bón cho hành. Lượng bón và thời kỳ bón cụ thể cho 
I m như sau: 

Lần I : khoảng 7 ngày sau trồng: 2gam urê 
Lần 2: khoảng 14 ngày sau trồng: 20gam ĐÁP + 2gam KCL 
Lần 3: khoảng 21 ngày sau trồng: 25gam NPK + 2gam KCL 

Lần 4; khoảng 28 ngày sau trồng; 25gam ĐÁP + 3gam KCL 

6.5. Thu hoạch 
Sau trồng khoảng 45-50 ngày thì thu hoạch được. 

7. Cây ngó rí 
7.1. giống 

Hiện nay giống ngỏ đa số là các giống địa phương, bà con nông dân tự để giống .Giống ngó 
địa phương thân tuy nhỏ hơn, nhưng ăn có mùi thơm thị trường ưa chuộng hơn, nên bà con nông 
dân vẫn thích dùng giống địa phương. Ngoài ra có các giống gò to cây của các công ty như: cty 
Giống cây trồng M i ề n Nam, cty Trang nông. 

7.2. thời vụ 

Ngó rí có thể trồng được quanh năm nhưng tốt nhất trồng vào tháng lo đến tháng 3 năm sau 
(rồng ngó mùa mưa phải được che chắn kỹ, sau gieo khoảng 50 ngày có thể cho thu hoạch. 

7.3. chăm sóc 
Sau khi gieo 10- 15 ngày cây se mọc, dùng urê, ĐÁP hay NPK pha loãng pha với nồng độ 1/1000 
đê tưới, trong quá ninh sinh trưởng nếu thấy cây phát triển kém, xịt thêm phân bón lá như: 
Gro\vn more. Agrostim, Humix, Komix.. . , 

7.4. Thu hoạch 
Thời gian từ khi gieo lơi khi thu hoạch là 30-40 ngày 

8. Cây húng quế 

Cây húng q u ế ỉà một loại rau gia vị trồng được nhiều vụ trong năm, vốn đầu tư thấp thu hồi 
nhanh, hiện nay nông dân trồng cây húng quế nhiều hơn các năm trước 
8. Ì, Giống 

Dùng giông đ ìa phương, tự đ ể giống vào mùa khô đổ giống trồng lạ i vụ sau 
Lượng hạt giông cẩn cho lOOOm" khoang lOOgram 

8.2. Gieo trồng 

D ể trổng lOOOnr cần gieo giống trên 100m2. Trước khi gieo hạt.bón lót 5kg"phân chuồng hoai 
mục, Ikg Supc lân và sử lý côn trùng bằng thuốc Basudin, sau đó phủ lên một lớp rơm mỏng. 
Sau khi gieo 10-15 ngày, đem trồng với khoảng cách 15xl5cm. 

4 



hàng - hàng; 70cm. 
d, Chăm sóc 
* Bón phân (lượng phân bón cho Ì cây) 
Cách thức bón pnán tương tự như cây cà pháo. Lượng phân NPK bón và thời kỳ bón cho cây cà 
tím cụ thể như sau: 
+ lần Ì: khi cây dược 25-30 ngày. 

Lượng phân bón cho cây: 5 g 
+ lần 2: khi cây được 35-40 ngày. 

Lương phân bón cho cây: 6 g 
+ lần 3: khi cây bắt đầu ra hoa. 

Lượng phân bón cho cây: 6 g 
Sau khoảng 2-3 lần thu hoạch t iến h à n h tưới thúc phân cho cây cà tím một lần, lượng phân 
khoảng 3/ cây. 
* Tỉa cành 
Cày cà tím ra nhiều cành ở các nách lá, t iến hành tỉa bỏ toàn bộ những cành từ chỗ thân cây cà 
tím chia thành 2 nhánh (chỗ xuất hiện hoa đầu tiên) trở xuống phía gốc làm thông thoáng phần 
góc tránh sâu bệnh gây hại . 
* Phòng trừ sâu bệnh 
Cây cà tím thường xuất hiện một sô loại sâu sau: 
- Sâu đục thân: gây hại khi cây cà còn nhỏ, thân cây còn non. Sâu đục thân thường gây hại phần 
ngọn cây cà. Khi thây xuất hiện t iến hành bắt bằng tay vào buổi sáng sớm và chiều tối. 
- Sâu đục trái. 
- Rầy lửa. 
e, Thư hoạch 
Khi cây cà tím phát tr iển đầy đủ, đài hoa hơi cong iean, mầu trái chuyển sang mầu tím nhạt thì 
thu hoạch được, cứ 3-4 ngày thu hoạch một lần. 

2. CÂY Đ Ậ U B Ắ P 
a, Giống 
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều giống đậu bắp khác nhau. 
- Giống dậu bắp cho trái mầu vàng xanh như Giống đậu bắp Thanh trúc. 
- Giống đậu bấp cho trái mầu xanh như Giống đậu bấp Thúy kiều . 

b, Thời vu 
Cây đậu bắp gieo trồng được quanh năm tại vườn gia đình. Cây đậu bắp có khả hăng thích nghi 
cao với diều kiện ngoại cảnh, dễ tính, dễ trồng. 

Thời vụ cây đậu bắp cho năng suất cao nhất là gieo trồng vào tháng 12 dương lịch. 

c. Kỹ thuật gieo trồng 

Cách thức chuẩn bị {giá thể, lúi bầu...) như của cây cà pháo. 
- Khoảng cách trồng: cây - cây: 50cm. 

hàng - hàng: 60cm. Trồng kiểu nanh sấu. 
- Gieo hạt. T i ế n hành gieo mỗi hốc 2 hạt, khi gieo xong phủ Ì lớp giá thể mỏng lên trên, tưới 
nước đủ ẩm cho hạt nảy mầm. Khoảng 10-12 ngày khi cay có 2-3 lá thật thì t iến hành tỉa bớt chỉ 
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đ ể lại một cây khoe mạnh. 

d, Chàm sóc 

* Bón phân (lượng phân bón cho Ì cây) 
Cách (hức bón phân tương tự như cây cà pháo. Lượng phân NPK bón và thời kỳ bón cho cây đâu 
cụ the như sau: 
+ lần 1: khi cây được 5-6 lá thật. 

Lượng phân b ú n cho cây:5 g 
+ lần 2: khi hắt đầu ra hoa. 

Lượng phân bón cho cây: lo g 
+ lần 3: khi cây bắt đầu cho thu trái. 

Lượng phân bón cho cây:5 g 
Sau khoảng 2-3 lẫn thu hoạch t iến hành tưới thúc phân cho cây đậu bắp Ì lần, dùng phân NPK 
ngâm rồi tưới, lượng phân khoảng 3g/cây. 
* Phòng trừ sâu bệnh 
Đ ố i tượng gây hại mạnh nhất trên cày đậu bắp là nhện đỏ, chúng gây hại ở mặt dưới của lá cây 
làm cho ỉá xoăn l ạ i , tấc độ gây hại của nhện đỏ rất nhanh vì vậy cần thường xuyên kiểm tra cây 
khí ra thăm vườn hoặc chàm sóc cây. 

c, Thu hoạch 
Khi cây đậu bắp được khoảng 45 ngày thì cho thu hoạch lứa quả đầu tiên, sau đó cứ 2-3 ngày ta 
t iến hành thu hoạch Ì lần. 

VIỆN K H K T NÔNG NGHIỆP MIÊN NAM 
PHÒNG NGHIÊN c ứ u CÂY T H Ự C P H À M 

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Q l - T P . H C M 
ĐT: (08).9104027~ 0908323762 
Email: tuanias@yahoo.com 
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PHIÊU NHẠN XÉT PHẢN BIỆN 

" Đê lài xây dựng va phát triên mô hình vườn rau gia đình trên đất cát, góp phần tự túc 
rau xanh cho nhân dân huyện đảo Phú Quý, tinh Bình Thuận" 

ì ỏi tên l i ' Vãn Khr. uy viên phan biộn cua Hội dồng cấp tỉnh dành £iiá nghiệm thu để tài Khoa học 
Công nghệ theo quyeí định so 3303/QĐ-UBND. ngay 21 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND 
tinh Bình Thuận . 
í ôi xin trinh bảy phán nhận XÓI phán biện vê kết qua "Đe tài xây dụm* \'à phái triển mô hình vườn 
rau gia dinh trên đãi cải, góp phân lự túc rau xanh cho nhàn dân huyện đao Phú Quỷ. lỉnh Binh 
Thuần"' như sau: 

í' về mục tiêu của đề tài: 
ì. ỉ.Mục tiêu đề ra là: 
- Xà} đụng 80 vườn rau gia đình { quy mó nho 20-50m2/vườn) cho nhân dãn và 6 vườn rau quỵ mô 
lớn ( ] 50-200m2) cho các dơn vị vù trang trôn dào. 
- Thư khá nãnti che chăn hạn chẽ tác hại của eió biên bang vòm lưới, vòm niỉon. 
- Thu imhiệm trôntỊ rau vái hệ thốne tưới nho ỉiiọt. 
- Dè xuất giải pháp phát triên rau nhầm đạt tới khá năng tụ túc tối đa rau xanh lạ i dao. 
Ị. 2. Két quả đã đại được: 
- Xây dựng được 80 vườn rau iĩia đình cho nhân dân và 7 vườn rau quy mô lớn cho các đơn vị vũ 
tràm: tiên đao. Vượt Ì vườn rau tập thê. 
- Các mục tiêu còn ỉại dự án đều đà thực hiện đúne như mục tiêu đề ra. 

2. v ề sán phạm cua đề tài: 
2. Ị. Phần đã đạt được: 
Có 80 hộ cia đình và 7 đem vị tập thô tham gia mô hình vồ cả 80 hộ gia dinh đêu •lâm rau ăn lả. 
2. ì.Phần chím thực hiện: 
;!'(.:! 80 hô '-'Vì đình đêu ìầỉV. rai! ăn hi í ro " l i !•:•'"' hii-ì^h ri lò ^0 hô -"'Ù 'á Xe ^0 'lõ vừa. 
irỏnu rau lá vua trỏ ne, rau quả. cù, 
h) Thiêu Ị hội thào •dầu bờ về vườn rau iìia đình tại Tam Thanh đố -mơ rộng cho 2 xã khác. 

3. v ề kết quá thục hiện dề tài: 
3. Ị.Phần đã đợi được: 
Mặc dù việc di lại . theo dõi. triên khai dồ tài ỉa rất khó khàn nhưnu các tác giá vá các hộ Gia đinh. lập 
thê đù cố ca im thực hiện tương đối đủ các nội dune đề tài dồ ra \'à có môi so nội duniĩ đã vượt uốn độ 
và dã lạo ra được nhữne mô hình vườn rau dê nhân dân dào Phú Quý học tập và nhàn rộns, trong 
lươn ụ lai de đàm hào tự túc được rau xanh đó là những no lực đániỉ, nhì nhận ĩừ dề lài nàv. 
Sau đây là những cóp ý, nhận xét cho phần kết quà thực hiện đề lài: 
3.2. Các phần còn thiếu sót, dè nghị điền chinh, bồ sung: 

•ả) Phần Thử nghiệm trồng nhiều loai rau quanh năm dê đảnh ĩỉiâ khá ỉĩãỉỉs thích nghi tĩhẳm 
lua chon giới thiệu cho các gia đình có một so nội dim tì và so l iệu quan tâm như sau: 

x- 0 bảntỉ ì . trang 4, trone báo cáo về nãntĩ suất của một so loai rau trorm tại xã Long Hài là ktM 
qua của ] vụ cụ thế n à o 9 Hay là số l iệu trung binh của nhiều vụ trôn Lĩ các loai rau quanh n ă m 0 Đê 
lìuhị các tác nia làm rò. Nêu là trồim ỉ vụ vụ thừ nào thì không thê lây dó là kết quà "trông nhiêu 
loai rau quanh núm " dược và nếu là kết qua trong nhiều vụ/nám cho các'Ioai rau thi đó là kết quà 
trung binh cùa bao nhiêu VỊ]7 
• Phàn k é t luận cua thú nghiệm nùv co Lỉh i : " ti nhủi có 21 loai rau co íhè iròn\ị lỏi tại các vườn 

rau ẹia đinh ờ đao. Sỡ vói dư kiến tỉa xác lí inh được hơn ổ loai". Nhím tỉ, chúng tôi nhận thây 6 
loai rau mà ntỉuời dàn tự tròníí có diện lích nhò. khôníí tính năníỉ suât như vậy nen ghi nhận là có 
nhát hiên thèm ỏ loai có thè bô suní! thêm chứ khônu thê lĩhi vào két luận là " ít nhái cỏ lì loai 
rau trong lót tại các viròn rau cua dao "dược và chính xác han lác uiá nên ghi là cô " ít nhát 20 
ỉ oai rau..." vì kết quà ỏ báng Ì thỉ ntìò ri khỏnu nay mầm. Nlning tmò ri khõnc nay mẩm ờ ỉ vụ 
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B Ả N N H Ậ N X É T K É T Q U Ả T H Ụ C H I Ệ N Đ È T À I 

"Xây dựng vườn rau gia đ ình trên cát, góp phần tự túc rau xanh 
cho nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận" 

ì . VÈ H Ỉ N H T H Ú C : 

- Câu trúc báo cáo chưa hợp lý, írinh bày còn rời rạc, cần sắp xếp lại cho hợp lý hơn để đễ 
hiêu và dễ theo dõi như: 

Phân Ì - Thòng tin chung: ở phân này chỉ cần nêu lên: 

Ì. Xuất xứ đề tài ' 

2. Mục đích yêu cầu của đề tài 

Còn các mục 3, 4. 5 đưa vào phàn N ộ i dung và phương pháp tiên hành 

- Nhiêu chò sư dụng từ ngữ chưa chính xác (ỉoại rau: đúng phải là giống rau), sai chính íả, 
đánh số trang chưa dầy dù. 

- Mội sô nội dung ở phần Phụ lục cũng không cần thiết cíưa vào (tuyên bố ỉý do, lời khai 
mạc. chương trình hội thảo...) 

- Báo cáo cân bô sung thêm phần Nội dung và phương pháp tiến hành, để có cơ sở đánh giá 
két qua thực hiện các nội dung trong đè tài tót hơn. 

l i . NỘI DƯNG BÁO CÁO: 
1. Tính thực tiễn của đề tài: 

De tài có Ý nghĩa thực tiễn. phù hợp với vèu cầu cùa địa phương. 
2. M ụ c t iêu, yêu cầu của đề tài: 

Rõ ràng, cụ thể 
3. Nội dung đề tài: 

Dô triền khai đè tài. tác giã đô ra 8 nội dung (như trong báo cáo) nhưng thực chất là 6 
nội dung 

4. Két quả thực hiện đề tài: 
Tác giả đã trình háy đầy đủ các nội dung của đề tài thực hiện trong 2 năm. Điều này cho 
thà}' tác e.iả đã bám sát mục tiêu. nội dung của dề tài dề thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, 
và đà cung cáp được một số két quả thực hiện được cùa đề tài có giá trị tham khảo, làm 
co sờ cho việc phát íricn, mờ rộng mô hình ra ừ địa phương. T U Y nhiên, như phân trên 
chủng tôi đà đê cập là trong các nội dung của đề tài chưa trinh bày được nội dung và 
phương pháp nghiên Giai, do đó việc đánh giá các kết qua cũng có nhưng hạn chế. 
Cụ thể: 
4.1 Khảo sát thực tế và chọn hộ; 
Đã khảo sái thực tế tại 3 xã về nguồn nước tưới, phân bón và một số loại vặt tư khác, và 
đã chọn ra được 80 hộ (30 hộ xã Tam Thanh, 30 hộ xã Ngũ Phụng. 20 hộ xã Long Hài). 
Nhưng so liệu vè nhùng nội đung điều tra không thấy tác giả nêu trong báo cáo. Theo 
chúng tòi đè tiến hành chọn hộ có tính khả thi thi phải tiên hành điều tra ve tình hình cơ 
bản cùa địa phương, chứ không đơn thuần chỉ diều tra về nguồn nước tưới, phân bón. 
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đội I. Các kết quả thu được có giá trị tham khảo, làm cơ sờ cho việc mờ rộng mô hình 
vá diện tích gieo trồng. 

2. Một số vắn đề cần làm rõ: 
- Ten chính thức của đề tài? 
- Két quà điêu tra về tỉnh hình cơ bàn của địa phương, làm cơ sở trong việc quy hoạch, 

chọn hộ gieo trông rau và đê ra các biện pháp kỹ thuật. 
- Nội dung và phương pháp nghiên cứu trong các nội dung của đề tài. 
- Các giông mới và diện tích gieo trồng dược thực hiện ở các hộ. 
- Tại sao các mô hình chỉ triền khai ở xã Long Hải. 
- Tĩnh hình sử dụng kinh phí và chi phì cho các mô hình, các hộ dân. 

. í 
r 

Ngày 7 tháng ì năm 2008 
Người nhận xét 

Trân Thị Kiêm 
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ƯBND T Ỉ N H BÌNH T H U Ậ N C Ộ N G HÒA XÃ H Ộ I C H Ủ N G H Ĩ A V I Ệ T N A M 
S Ở K H O A HÓC VẢ C Ổ N G N G H Ệ Bộc lăn - T u do - Hanh phúc 

B I Ê N BẢ ÌN 

H Ọ P H ộ i D Ò N G K H O A H Ọ C VÀ C Ô N G N G H Ệ 
N G H I Ệ M T H U KẾT Q U Ả T H Ụ C H I Ệ N ĐẼ T À ĩ / D Ụ ÁN 

1. ' len dê tài; Xâv dựng và phát tr iẻn mô hình vườn rau gia dinh i r ẽn cai, góp phan 
tự túc rau xanh cho nhãn dân huvện dao Phú Qu>* tinh Binh Thuận. 

2. Cơ quan chu trì thực hiLTi dê (ai dụ an: V i ệ n Khoa học Kỹ ihuật N ô n g nghiệp 
Miên Nam. 

,.t 
3. Quyết định thành lập hội đ ồ n * K I I C N sỏ 3303/QD-UBNO neấy 21/12/2007 của 
U B N D t ĩ n h Bình Thuận. 

4. Họp hội đôn li, : Từ 14 liiù, nụà\ 18' í) ỉ. 2008 

• Địa diêm : ỉ lộ i t rường Si)' Khoa học và c ỏ n ẹ nụhệ Rình Thuận 
• Hội dông t>ôm co Ì I thành viên (danh sách kèm theo) 
• Sô thành viên cỏ mội : 08 trong dỏ cỏ 2 thành viên di thay: 

- Bà V õ Thị Tuvốt Vân dí thav ôn í). Võ Văn Hòa - Phó Văn p h ò n a U B N D Tinh 
Bình Thuận. 

- Ong Lê N G Ọ C .Tiên di thay ô n LỊ Nuiivền Bá Sum - T rướng phòniỊ k i n h tê - Sơ 
Kê hoạch Đâu tư Bình Thuận. 

• S ỏ thanh viên \ t i n LỊ m ạ i : Oi 
' Ong Nguyền Ị lưu Q u ý Nuuycn Giam dóc Sứ Khoa học \'à C ô n g n^hộ Bình 

Thuận; 
- Ô n g Huỳnh Văn Hưne, - Chủ lịch U B N D huyện Phú Quý. 
- Bà Tràn Thị Kiêm (ì iárm viên khoa Nônti Học. Trương. Dại học Nôiìíi L ả m 

'ì p.í ló c?hí Minl i {(Vỉ iịíTi phan hicn). 

5. Thành phân khách m ờ i : 
- Ong Lô Vãn Ì lẽn ( i i a m dóc Sơ Khoa học và Cônu nụhộ; 
- O n g n ồ 'ì Vun tị Phước P.Cìiáiĩi dóc Sơ Khoa học vả Cônu rmhộ; 
- Ong Trân \ : ã n Choi Trướng p h ò n a Quan lý khoa học; 
- Bà Trân Thị Lỉu C h á n h \ ân phòiiLì Sơ Khoa học \a Côim nuliê; 
- Bà Phạm Thị To- - Ke toán sứ Khoa học và Côn ti niịhệ; 
- Ổng. Nguyễn Neoc Chiêu p .Chánh thanh tra So' Khoa học và Côn ụ, nghệ; 
- Ôn ụ \ L Í U ) én \ Tì n \ ' â n Chu lịch hội nõn ạ dân xà Nỉ.', ù Phụ nụ huyện Phú Q U Ý ; 
- Ôn ti Tràn Dinh ! ỉa Pliònụ. hậu can bộ dội biên phon^; 
- C ù n u mội so Chuyên N iên Phònu Q Ỉ - K Ỉ I . 
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tạo với quv mô 50 300 i r f cho Ì dơn vị lục lượng vũ trang trôn địa bản Huvện Phú 
Quy. 

- Bà tỉìử níỊỈiiộm t ròng nhiên loại rau quanh năm dê dành li lá khá n ă n g thích nghi 
nhăm ỉụa chọn Í.ỊÍỚÍ thiêu cho các hộ ụia dinh. Oà trong thứ nghiộin 15 loại rau bao 
gôm rau ăn lá, ân qua và ăn củ trôn các mỏ hình đông thời theo giỏi khả năng sinh 
trướng, phát tri en va năng suàí cùa íưnti loại rau. Kết quả cho thấy phần lớn các loại 
rau được lựa chọn đêu có kha nănt> sinh trương và phái tr iển tốt. cho nărm suất cao. 

• Thư nghiệm mô hình clic chãi! t ĩ iỏ biên bang vòm lưới . vòm nilon và hệ 
thôn" lưới nho "ÍCH 

- Dê lả i dà xây dựng hai mỏ hình sư dụim vòm lưới và vòm niỉon dê hạn chê tác 
hại cua giỏ biên đối với vườn rau o,ia dinh trên dào. Két quá theo dồi t rên 5 loại rau 
trồng thư nghiệm cho thây khi SƯ chum vòm nilon sè cho năní> suất rau k h ô n g cao, chi 
đạt khoang 40% so vói khôn Lì che chăn; khi sư chum vòm lưới thì ỹĩănn suất rau cao 
hơn so vái khòm.', che chăn . Dê lài cùnụ. dã tỉ vía ra kiên lìulìi sư ti ụ nu vòm lưới li Ì lưa 
đê che chăn nhăm han chê tác hai của p.ió biên. 

- Dà \ â \ đựrm mật mô hình irỏiHỊ rau eo sư dụiiíì (lệ lhỏn<i tưới n h ó uiọt tạ i đại 
dội r i . RÒI qua thòi) (loi trên 7 loại ran (rôno thư nghiệm cho thấy t rồng rau có hộ 
thông tưới nho giọt sè cho hiệu qua và năim" suâl cao hơn d ô n g thời íiêt kiệm nước 
hơn so với phươnu pháp tưới thông ihưònạ . 

• Hội thao [rao dõi kinh nghiệm, dồ Xnai ké hoạch duy tri và m ơ rộna kết quá 

dê lãi 

- Dà tỏ chức các lớp táp huân xã\ đơm?, vườn và irônạ rát! trên cái. 

- Đã lô chức một cuộc hội thao vè xây đựnạ và phát tricn mõ hĩnh irồna rau trên 
cái. 

- Dà de xuàl kẽ lì (lạ ch duy tri vá mo' rộn" két qua dê tải dướ i dạna một đê tài 
nghiên cửu nhân rộn li liep ihcci. 

c. Phương pháp tò chức. quán lý. phương pháp íhirc hiên: 
- Đô tài có sư két hóp chật che với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn như: 

l - B N D huyện Phu Ọ u \ . So' \'Ô!1L> nghiệp Mi phát (rien nỏm.', thôn. ĩ lộ i nôn" dân 
huyện Phú Ọ u \ \ hội nỏm' dàn xà Nụũ Phụt!", l.orm Hai, l am Thanh. 

- ỉ rong quá trình thực hiện đê lài cỏ háo cao tiên độ dây dù, lô chức quán lý tôi và 
định kỳ tô chức kiêm tra t iền dỏ thực hiện. 

- Vẽ phương pháp thực hiện: De lài dược thực hiện dưới dạng Ún ụ dụng các keĩ 
qua nghiên cửu cua một de tai trước do. Quá trình Iricn khai dô tài dược cán bộ và 
nhân dân đao Phú Q U Ý nhiệt linh LI nu ho và tham lúa. 

d. Hiệu qua kinh tô inrc Iĩôp thu dược cua dê tài: ' 
- Nòng dan lại Phu Quy co thô l ự san xuảí dưọc rau ăn với uĩả thành re hom nhiêu 

lân so với ạiá mua. chãi lượm* rau l ỏ i xá an loàn. 
- Giúp lỉnh Binh Thuận nói chum? và 1'HN'D huyện Phú OuÝ nói r ièna cỏ CO' SO' 

khoa học đe nhân rộnu các mô hình \'U 'ờn rau íĩia dinh trên dao. từne bước đạt đen 

ì ì 
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R - D ^ Biểu Ơ2-KHCN 

T H U Y Ế T MINH ĐỀ TÀI 
NGHIÊN CỨU - PHÁT T R I Ể N 

1. Tên đề tài 

X Ả Y DƯNG VÀ PHÁT T R I Ể N MÔ HÌNH VƯỜN RAU GIA ĐÌNH TRÊN 
ĐÁT CÁT, GÓP PHẦN T ự TÚC RAU X A N H CHO 

NHÃN DÂN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ TỈNH BÌNH THUẬN 

2. Mã s ố 

1 

3. S ố đàng ký 

4. Chỉ sô phân loại 

5. Thời gian và kinh phí thực thực hiện. 
- Thời gian: 24 tháng (Tháng 7 năm 2005 đến tháng 7 năm 2007) 
- Kinh phí: 18ó.5triẹu đồng 

Trong đó: kinh phí của Tỉnh: 170triệu đồng, 
kinh phí của Phòng NC Cây Thực phẩm: Ỉ6.5 tr iệu đồng). 

Ngoài ra có phần đóng góp của nhân dân và lực lượng vũ trang'trị giá 
30 triệu đồng (công lao động, vật tư rẻ tiền) 

6. Cáp qquản lý 
NN Bô cs 

• •
 A 

1. Thuộc chương trình 

8. Thuộc hưởng ưu tiên: • 
9. Co' quan chủ quản: sỏ' Khoa bọc và Công nghệ Tỉnh Bình Thuận 

Cơ quan chủ trì: Viện KHKT Nông Nghiệp M i ề n Nam 
Địa chi: 12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. ỉ, TP. HCM, Điện thoại: 8291746 - 8297889 
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Quang Vinh 
Hục vị: Tiến sĩ . Chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu Cây Thực phẩm 
Đìa chỉ: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. ì, TP. H C M , Điện thoại: 0913Ỉ20909, Fax 8297650 

Cơ quan phối hợp chính: 
Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện Phú Quý và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên đảo 

10. Tinh hình nghiên cứu trong và ngoài nước 
Rau xanh là mội loại thực phẩm thiết yếu không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người. 

Theo các chuyên gia dinh duững, nhu cầu rau của người Việt Nam cần phải đạt 120 kg/người/nãm. Hiện 
nay chỉ những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chi Minh mới gần đạt chỉ tiêu này (90-100kg/người). Các 
vùng nông thôn, nhất là những vùng sâu vùng xa, mức tiêu tìm hiện nay rất thấp. số liệu điều ưa tháng 
9/2003 tại xã Hồng Phong và Xã Hoa Thắng, H. Bắc Bình,.Bình Thuận cho thấy: Mức tiêu thụ rau mới 
đạt 60 kg {Hoa Thắn<ĩ) đến 73.3kg/ người/năm (Bình Tân). 

Thực tê trong và ngoài nước cho thấy, ở những vùng không có diều kiện phát triển rau tập 
trung đ ể cung cáp cho cộng dồng, vườn rau gia đình là một giải pháp hữu hiệu. Vườn rau gia đình 
đã trở thành một bộ phận gần như không thể thiếu trong khuôn viên của gia dinh nông dân miền 

-~--JM£-JÌŨầIL2l?^IlikJ^9ài "việc ty túc phần lớn rau ăn, các gia đình còn có phẩn đế bán và mua lại 
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những loại rau khác. nhờ đó loại và lượng rau tiêu dùng trong gia đình vừa nhiều vừa phong phú. 
! Ở các tỉnh phía Nam, trong đó có Bình Thuận, vườn rau như t hế chưa-được chú ý. 

Đ ể góp phần ciải quyết tình trạng thiếu rau xanh cho vùng chiến khu Lê, từ tháng năm 
2004 đến nav. Viện khoa học NN miền Nam phối hợp vổ sỏ Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Thuận 
đã t iến hành víu. u i "xây dựng mô hình vườn rau gia đình trên đất cát, góp phần tự túc rau xanh cho 

i nông dân vùng khó khăn huyện Bắc Bình, tình Bình Thuận". 
Đề tài đang ở vào giai đoạn cuối, kết quả cụ thể của đề tài chưa được côns bô. Tuy nhiên 

đến nay có thể thấy mô hình vườn rau gia đình với tổng giữ ẩm nhân tạo rất thích hợp vói vùng 
cát, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, 55 hộ gia đình thực hiện dự *án đã tự túc được rau ăn, 
nhiều gia đình có dư thừa đ ể bán hoặc cho gia súc án. Các nghiên cứu của đề tài nói trên cũng cho 
thấy với tầng giữ ẩm nhân tạo, có thể tiết kiệm được 50% lượng nước tưới so với cách ưồng truyền 
thống (không có lang giữ ẩm). Đây là một điều cực kỳ có ý nghĩa với những vùng cát vốn thiếu nước. 

ư u điểm lớn của vườn rau này là nhỏ gọn nhưng hiệu quả cao, tận dụng lao động nhàn rỗ i , 
sử dụng vật l iệu đìa phương là chính. Do ưồng phân tán, chàm sóc kỳ, áp lực sâu bệnh thường 
không cao như các vùng rau hàng hoa, sản xuất tập trung. Sản phẩm, vì vậy, đảm bảo an toàn 
cao, và hoàn toàn tin cậy (do chính người tiêu dùng sản xuất). 

Phú Quý là một huyện đảo của tỉnh Bình Thuận, cách đất l iền 120km, hiện nay khoảng 60-

70% lượng rau cho tiêu dùng hàng ngày phải chở từ đất l iền ra. Khi biển động, tàu không ra, Đảo 
không có rau. Chưa có số l i ệu về mức tiêu thụ rau nhưng chắc chắn thấp hơn số l i ệu của Hoa 
Thắng và Hồng Phong. Vói dân số hiện nay hơn 20.000 người, rau cho bữa ăn hàng ngày là một 
vấn đề bức xúc. Theo định hướng phát triển, Phú Quỵ sẽ trở thành một trung tâm kinh tế biển, bao 
gồm cả đánh bắt, chế biến, xuất khẩu, dịch vụ nghề cá. Nông Lâm nghiệp phát triển theo hướng 
phục hồi bảo vệ môi trường sinh thái, gan với du lịch. Trong điều kiện đó, phát triển rau đ ể phục 
vụ nhu cầu tiêu thụ lại đảo là vấn đề lớn, rau không chỉ cho cư dân trên bờ (cả Dân và Quán) mà 
còn cho cả n s ư d ả n đi đánh bắt ngoài khơi xa (dự trữ mang theo). 

Điều kiện tự nhiên tại đảo cho thấy, việc phái triển rau tập trung gặp rất nhiều khó khăn, 
I trong đó, thiếu nước và gió biển mang hơi mặn gây hại rau là những trở ngại chính. Trong khi 

chưa có nghiên cứu đầy đủ về vấn đề trồng rau tập trung, giải pháp trồng rau phân tán tạ i các hộ 
gìn đình. nơi đỏng quân của các đơn vị vũ trang được tính đến. Mô hình vườn gia đình có khả năng 
tránh né, hạn chê được tác hại của gió biển do xen trong khu dân cư, có nhà cửa và cây cối che 
chắn bớt. M ặ t khác, mô hình sử dụng ít nước nên trước mắt và lâu dài đều phù hợp với điều kiện 
của Đảo. 

Chúng tôi đề xuất đề tài này trên (Xí sở k ế thừa và phát t r iển kết quả đề tài tạ i Hoa 
Thắng và Hồng Phong vốn là vùng có điều k iện tương tự như đảo Phú Quý. Ngoài ra, sẽ thử 
nghiệm thêm các biện p h á p che chắn, tưới nhỏ giọt và thử nghiệm nhiều loai rau cho thật phù 
hợp với điều kiện của Đảo. Đ ề tài này thuộc dạng nghiên cứu ứng dụng, trực t iếp tham gia 

giả i quyết vấn đẻ khổ khăn của Đảo. 
l i . Mục t iêu đề t à i : 
- Xây dựng 80 vườn rau gia đinh (quy mô nhỏ (20-50ĩĩT) cho nhân dán và 6 vườn rau tập thể quy mô 

ị lớn (150-200m2) cho các đơn vị vũ trang ưên đảo. 
ị - Thử khả năng che chắn hạn chế tác hại của gió biển bằng vòm lưới, vòm nilon 
I - Thử nghiệm trồng rau với hệ thống tưới nhỏ giọt (kết hợp với chường trình SDC) 
Ị - Đề xuất giai pháp phát triển rau nhằm đạt tới khả nâng tự túc tối đa rau xanh tại đảo. 
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s. Tóm tắt nội dung để tài: 
ỉ. Khảo sát thực tế, tổ chức lực lượng triển khai. chọn hộ tham sịa đề tài. 
2. Xây dựng mẫu {mô hình trình diễn), tập huấn và hướng dẫn xây dưng vườn rau gia đình cho 30 hộ nhân 

dân và cán hộ xã Tam Thanh và đồn 464. 
3 Tiên hành hội ử l Jầu bờ và hướng dẫn xây dưng tiếp 30 vườn rau gia đình cho cán bộ nhân dân và 2 đơn 

vị vù trang xã Nau Phụng, Ì đơn vị vũ trang xã Tam Thanh (trong năm đầu). 
4. Hôi tháo trao đổi kinh nghiệm và phát triển tiếp 20 vuờn rau cho gia đình cán bộ, nhân dân và 2 đơn vị vũ 

ưang xã Long Hải (trong năm thứ 2). 
5. Thử nghiệm trồng nhiều loại rau. quanh năm để đánh giá kha nàng thích nghi nhằm lựa chọn giới thiệu 

cho các hộ gia đinh. 
6. Thử khả năng che chắn hạn chế tác hại của gió biển bằng vòm lưới, vòm ỉúlon, thử áp dụng hệ thống tưới 

nhỏ giọt. 
7. Thu thập số l iệu, đánh giá hiệu quả cua đề tài. 
8. Hội thảo ưao đổi kinh nghiệm, đề xuất kế hoạch duy trì và mở rộng kết quả sau khi kết thúc đề tài. 

12. Nhu cầu thị trường (Xã hội): 
Phú Quý với trên 20.000 CƯ dân, chủ vếu sống bằng nghề cá, hàng năm ước tính cần khoảng 1.800 -

2.000 tấn rau (90-100 kg/người). Hiện nay gần như 60-70% lượng rau sử dụng hàng ngày phải cung 
cấp từ đất l iền ra. Đã có một số hộ gia đình trồng rau bán nhưng không đủ cho thị trường vì sx gặp 
nhiêu khó khàn, nhất là vấn đề nước và gió mặn. Vì vậv Phú Quy đang thiếu rau cả về lượng và 
chất (rau từ đất liên ra không còn tươi. không đảm bao vệ sình), sản xuất tự cấp được rau [ạí Đảo có ý 
nghĩa quan trọng trong-việc đảm bàu sức khỏe cho nhân dân và Cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ 
tai Đảo. 

13. Căn cứ thực hiện đề tài (đơn hàng NN, yêu cấu của Bõ. chí liêu K H , hợp đồng KT hoác tự để xuất). 

- Tự đề xuấí trên cơ sở Phòng Nghiên cứu Cây Thực phẩm (Viện K H K T N N M N ) kết hợp với Sở 
Khoa học và Cóng nghệ tỉnh Bình Thuận đã nghiên cứu áp dụng thành công mô hình vườn gia 
đình trên cát tại xã Hoa Thắng và Hồng phong huyện Bắc Binh, Bình Thuận. 

14. Phương pháp chung tiếp cận và thực hiện 

- Theo tài liêu Q - Khác Q 

- Theo mẫu —I - Tự nghiên cứu Q 

Theo l i xàng Ị~~| 



Mô tả tóm tất phương pháp so sánh với việc nhập công nghệ 

Phương pháp tổ chức thực hiện 
Tổ chức làm mẫu tại một đơn vị quân độ i , sau đó hướng dẫn cho nông dân lầm theo. Ban đầu chỉ 30 
hộ gia đình kể cả cán bộ và nông dân của xã Tam Thanh. Khi rai! tốt, tổ chức hội nghị đầu bờ. mời 
ND, cán bộ các xã đến tham quan học tập và trở về triển khai. Đê các hộ gia đình có điều kiện thực 
hiện, đề lài sẽ cimc cáp vật tư cần thiết cho các hộ gồm màng phủ Nôns nghiệp, lưới vây quanh 
vườn. cọc sắt, bạt TSOàm bờ xung quanh ìuống rau) và hạt EĨống (đủ ưồng trong vài vụ đầu), về lâu 
dài, các hộ sẽ tập hợp thành nhóm cự quản, góp quỹ mua hạt giống đ ể duy ưì vườn rau quanh năm 
(khoảng 5-6 ngàn đồng/tháng/hộ), 
Mặt khác để có thể phát triển một diện tích nhát định rau hàng hoa, sẽ t iến hành các thử nghiệm che 
chắn hạn chế tác hại của gió mặn và thử nghiệm trồng rau có tầng giữ ẩm nhân tạo. Nếu kết hợp 
được với chương trình SDC sẽ thử nghiệm trồng rau với hệ thống tưới nhỏ giot. Từ kết quả thử 
nghiệm sẽ có đề xuât hợp lý với Huyện về giải pháp giải quyếĩ rau một cách căn bản cho Đảo. 
Phương pháp lập vườn gia đình. 
K ế thừa kế t quả nghiên cứu và ứng dụng đã có. Vườn gia đình có quy mô từ 20-50 m \ đủ trồng hầu 
hết các ìoạì rau ăn lá và rau gia vị (ở vườn 20m 2) và thêm một số loại rau ăn quả (ở vườn rộng, 
50m 2). Ngoài ra, còn cỏ vườn quy mô lớn ( í50-200m 2 ) cho các đơn vị vũ trang vù ở đây sẽ trồng hầu 
hết các loại rau thường dùng. 
Phương pháp lập vườn mô tả trong phụ lục 5. Đáng chí) ý, để làm "bờ bao" cho luống rau, thay vì 
dùng gạch như trong đất l iền thì giá thành cao, chúng tôi dự kiến sử dụng vỏ quả dừa, mảnh xẻ từ 
thân cây dừa, các đoạn cây gỗ. Ngoài ra sẽ thử áp dụng một sáng kiến mới: Dùng bát TS tạo thành 
ống chứa cát. Bạt TS lồ vật l i ệu chống thấm, chuyên dùng lót nền khi làm đường, tuổi thọ 50 năm 
(theo V i ệ n Nghiên cứu Thủy lợi) . 
So với nhập công nghệ: 
Phương pháp của đề tài là phương pháp hoàn toàn mới, tronỵ đó có những Sang kiến do chúng tôi tạo 
ra ví dụ "tầng giữ ẩm nhân tạo", hay Lạo " hờ bao luống " bằng ống cát mà vỏ ốnc may bằng bạt 
chống thấm TS. Trong kỳ thuật làm vườn công nghệ nước ngoài không có các phương pháp này. Đây 
ỉa phương pháp rẻ t iền, đã chứng tỏ là đạt hiệu quả cao (tiết kiệm 50.% nước) và kha thi trong điều 
kiện khó khăn. 

15. Hợp tác quốc t ế 

Đã có đa phương Q D ự kiến sẽ hợp tác [x~ 

Song phương với AVRDC (Trung tâm Nghiên cứu Rau Quốc tế) 

về nội dung: Tập huấn, trình diễn, hỗ trợ kỹ thuật, tài l iệu trồng rau 

16. Dạng sán phẩm, két quả tạo ra 

ì ỉĩ in 

- X. Sản phẩm : rau xanh X. Quy trình công nghê ky thuật: - Chương trình máy tính 

- Vật liệu - Phương pháp - Phương pháp luận: 

- Thiêt bị máy móc - Tiêu chuẩn - Đề án, quy hoạch 

4 



19. Kinh phí thực hiện đề tài
 (

* Bảng 5 

Í T Ị Nguồn lanh phí Ị % so Tính bằng t iền ị Trong đó, Tr. Đồng 
vói 

tong 
Tr. 

Đồng 
Hoặc 
ƯSD 

Lương 
thuê khoán 

Nguyên 
vật l iệu N 

lượng 

Thiết 
bị 

máy 
móc 

Xây dựng 
cơ bản 

Khác 

1 ì 4 5 6 7 8 , 9 10 
1 Sở Khoa học & 

Công nghệ Bình 
Thuận 

91.2% 170 59.500 71.685 38.815 

2 Phòng nghiên cứu 
cây Thực phẩm 

(Viện 
K H K T N N M N ) 

8.8% 16.5 14 2.5 

* Kinh phí này không tính kinh phí do nông dân tham gia đóng góp bao gồm: công lao động xây dưng 
vườn, vật tư rẻ t iền (cọc ưe hoặc gỗ, phân chuồng) ước khoảng 30 ư iệu đồng. 
Phần kinh phí của Phòng nghiên cứu Cây thực phẩm đước hỗ trợ từ chương trình SDC của Phòng, có 
xác nhận chấp thuẫn của Chủ nhiệm chương trình (phụ lục 4) 

20. Phân tích hiệu quả kinh tẽ đỏi với sán phẩm mới Bâng 6 
TT Tên chỉ tiêu Thành tiền 

(Tr. đồng) 
Chú thích 

1 ì 
•í. 

. 3 4 
1 Hiệu quả kinh t ế 

o Nông dân tự sản xuất được rau ăn, giá thành bằng 
khoảng 20% so với giá mua, chất lượng rau tốt và an 
toàn hơn rau mua. 

o 1 vườn rau 20nr có thể đủ rau ăn lá cho í hộ gia đình 
5-6 người (chỉ phải mua thêm rau ăn củ, quả) 

o 1 vườn rau có cả rau ăn lá, cả rau ăn quá, khoảng 50m 2 

về cơ bản sẽ đủ dùng cho 1 hộ 5-6 người, đạt tiêu 
chuẩn 100-120 kg/người/nãm. 

21. Hiệu quả xã hội 
Góp phần giải quyỏt vân đề rau xanh tại chồ cho nhân dân và cán bộ chiên sỹ trên đau. 
Góp phần cải thiện bữa ăn, tăng cường vitamin. nâng cao sức khỏe chó người tiêu dùng 
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22. Nội dung tiến độ thực hiện 

NỘI DUNG VÀ TIẾN Đ Ộ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Bảng 7 

S Í T ỉ N ụ thực hiện 

ì 

Kết quả phải đạt Thời gian Ị Cơ quan, người thực 
thực hiện ị hiện 

ì Kháo sát. thiết kế và làm 
viêc với cán bộ các xà và cán 
bộ huyên Phú Ouv 

- Khao sát. hiếu biẽt được 
thực t ế để lập đề cương cho 
phù hợp. 
-Thống nhất với Huyện về 
chủ trương, phương hướng của 
/ l i / á n 

LỈU aìL. 

- Huyện cử người tham gia 
triển khai. 

7-8/2005 sa KH&CN Bình 
Thuận.Phòng CTP, 
huyện Phú Quý 

0 'Lập dự án, trình duyệt 
- Liên lạc với Huyện để phối 
hợp triển khai 

Xét duyệt xong đề cươns chi 
tiết 
Phía Huyện có danh sách hộ 
gia đình tham gia. Các hộ 
chuẩn bị vật tư đối ứng 

9/2005 Phòng CTP, Sờ 
KHCN 

3 Chuẩn bị vật tư và liên lạc 
với Huyện để phối hợp triển 
khai 

- Phía Huyên chuẩn bị xong 
vật ai" đối ứhí - Viện chuẩn bị 
đủ vật tư, chuyển ra đảo và 
bắt đầu thực hiện lại Tam 

i ỉ ỉ u 1 ỉ ỉ ì 

9-10/2005 Phòng CTP, cán bộ 
Huyên { Hội ND, Hội 
PN" CB xã Tam 
Thanh. Đồn BP 464 

4 Xây dưne vườn đơt i 
-Xây dựns mẫu (mỏ hình 
ưình diên lại Dồn 464) 
-Tập huấn và hướng dần xây 
dựng vườn cho 30 hộ nhân 
dán, cán bộ xã Tam Thanh 
và đồn 464 

- Hoàn chỉnh vườn cho Đồn 
464 
- Tập huấn cho 30 hộ 
- Hướng dần tham gia cùng bà 
í v i n Y "1 \ỉ r i T TYÌ O Yf\r» Cì " Ì M viVP Í̂n 

xã Tam Thanh 

9-10/2005 Phòng CTP, cán hộ xã 
Tam Thanh , Hôi ND, 
Hôi PN, Đồn 464 

c 
J - Theo dõi tình hình hoạt 

động của các vườn 
(Các tháng này ra đảo khó 
khàn, việc theo dõi chủ yếu 
do CB mi đảo thức hiện) 

- Huyện báo cáo về Viện tinh 
hình hoạt động hàng tháng 
của các vườn 
- Khi cần thiết Viện sẽ ra đảo 

Liên tục từ 
khi lập 
vườn. 

H A ' Ị. TI—* T i * T r r r i — 

Hội ND, PN, CB xã 
Tam Thanh, Đồn 464 
thực hiện báo cáo 
theo biểu mẫu 

6 -Hội thảo đầu bờ về vườn rau 
gia đình l ạ i Tam Thanh để 
mở rộng sang 2 xã khác 
(đối tượng gồm tất cả các hộ 
GĐ, đơn vị vũ ưang đã và sẽ 
làm vươn) 

- Đánh giá được kết quả bước 
dầu của Vườn GĐ 
- 50 hộ gia đình và các dơn vị 
vũ trang sắp làm biết được kết 
quả của Vườn. và kỹ thuật 
lập vườn 

4-5/2006 Phòng CTP. Hội ND. 
PN, CB xã Tam 
Thanh, Đồn 464 sỏ", 
KH&CN Bình Thuận. 
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7 ! Xâv diíne vườn đơt 2 ! Xây đưn£ xon" 30 vườn cho 
ỊXâv dttìic tiếp cho 30 hộ và 2 Ị ND và các đơn vị V T tai Ngũ 
! đơn vị VT của xã Ngũ Phung; Ị Phụng và Tam Thanh 
ị lđơn vị \ T của xã Tam ị 
i Thanh I 

4Õ/2006 Phòng CTP, cán bộ xã í 
I Ngũ Phụng và xã 
! Tam Thanh 

Ì 
ĩ í 

: ì 
8 Theo dõi dự án - Theo dõi Ui vân kỹ thuật 

- Ghi chép được số l iệu về 
sx. thu hoach 

Liên tục từ 
khi lập 
vườn 

Hội NI), PN. CB xã 
và các đơn vị VT, cán 
bộ Viên 

9 Xây dưriíĩ vườn dơi cuối Xây dựng xoníỉ 20vu£in gia 
đình cho xà Lons Hải 

7-8/2006 Phòng CTP. cán bộ và 
nóng dân của 3 xã 

; 

: 

9 
Xây dựng tiếp vườn cho 20 hộ 

ơ i a đình và 2 đơn vi vũ tran" 
của xã Long Hải 

Xây dựng xoníỉ 20vu£in gia 
đình cho xà Lons Hải 

7-8/2006 Phòng CTP. cán bộ và 
nóng dân của 3 xã 

; 

: 

10 Hội thảo. ưao đổi kinh nghiệm 
cho toàn bộ các hộ gia đình 
và các đơn vị VT 

- Tổng kết được kình nghiệm 
- Bước đầu sơ kết được kết 
quả của các hộ và đớn vị đã 
làm 

10-11/2006 Sỏ KH&CN Bình 
Thuận.Phòng CTP, 
huyện Phú Quý, cán 
bồ và nôn 0 dân của 3 
xã 

l i "Thử nghiệm trồng nhiều loại 
rau, quanh năm 

Thử vã đánh giá được khả 
năng thích nghi của khoảng 
15 loại rau 

4-5/2006-

6/2007 
Phòng CTP, cán bộ 
các xà 

12 Thử khả nàng che chắn hạn 
chế tác hại của gió biển 
bằng vòm lưới , vòm nilon 
và thử hiẽ'1 pháp tưới nhỏ 
siọt. 

Đánh giá được hiệu quả của 
các hiệp pháp kỳ thuật vừa 
nói 

4-5/2006-

6/2007 
Phòng CTP, cán bộ 
các xã 

13 Theo dõi dự án - Theo dõi tư vấn kỹ thuật 
- Ghi chép được số liệu về 
sx, thu hoạch 

Liên tục từ 
khi iập 
vườn 

• 

14 Tổng kết, nghiệm (hu Báo cáo kết quả, nghiệm thu 
ngoài đồng 

8/2007 Viện. Sci ban nsành 
tinh, huyện, xã 



23. Danh sách những người thực hiện và phối hợp chính 
Ho và tên Hoe vi Chức vu Đớn vi công tác 

Ì. NHÔ Quan** Vinh 
2. Nguyền Vãn Hòa 

TS 
KS 
KS 
KS 

KS 
KS 

Trưởng phòng 
Nghiên cứu viên 

Phòng NC Cây thực phẩm 
nt 

3. Nguyền Đình luân NCV 
NCV 
NCV 
NCV 

ni 
4. Ngô Xuân Chinh 
5. Hoàng Thị Sinh 
6. Lê Thị Huệ 

ni 
ni 
nt 

7. Hội trưởng Hội phụ nữ huyện Phú Quý 
8. H ộ i trưởng Hội nông dân huyện Phú Quý 
9. Cán bộ phụ trách Nône nghiệp xã Tam Thanh 
10. Cán bộ phụ ưách Nông nghiệp xã Ngũ phụng 
11. Cán bộ phụ Ưách Nông nghiệp xã Long Hải 
12. Lực lương vũ trang đóng t ạ i huyện 

Ngày Xỉf.Tháng..Ạù nám 2005 Ngày ỉlị Tháng .«'Jr năm 2005 
Chủ nhiệm đề tài 

CÍS.TS. PHẠM VAN BỈHN 

Sỏ' Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận * 

Ngày >' Tháng năm 2005 
Phòng Tài chính, K ế toán 

{Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỰC Ì 

K I N H PHÍ T H Ự C H I Ệ N Đ Ề TÀI VÀ NGUỒN K I N H PHÍ 
(giải ư ình chi t iết xem phụ lục 2) 

Đơn vị tính: 1.000 đ 

Kinh phí thực hiện đề tài theo các khoản chi 

Trong đó 
TT Nguồn kinh phí Tổng số Thuê Nguyên Trang Xây Chi khác 

khoán vật l iệu . thiết bị dựng sửa 
chuyên năng chữa nhỏ 

môn lượng 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng kinh phí 186.500 73.500 74.185 38.815 

Trong đó: 
1 Ngân sách nhà nước 170.000 59.500 71.685 38.815 

(Tỉnh Bình Thuận) 
2 Các nguồn vốn khác 

- Tự co (Phòng NC 16.500 14.000 2.500 
cây Thực phẩm- V i ệ n 
K H K T N N M N ) 

* Kinh phí này không tính kinh phí do nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tham gia đóng góp bao gồm: 
công xây dựng vườn. vật tư rẻ t iền (cọc tre hoặc gỗ, phân chuồng) ước tính khoảng 30 tr iệu đồng. 

l i 



BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI 

T í ỉ Nói đurm thức hiên 1 Đơn Vỉ 
í í 

SỐ 
lượng 

Đơn giá 
(l.OOOđ) 

Thành tiền 
(1.000) 

Nguồn vốn T í ỉ Nói đurm thức hiên 1 Đơn Vỉ 
í í 

SỐ 
lượng 

Đơn giá 
(l.OOOđ) 

Thành tiền 
(1.000) NSNN Tư có 

1 1 Thuê khoá^ chuyên môn í 
ỉ .) 1 Viết , bào vệ. sứa để cương : công 20 50 1.000 1.000 
í.2 Khảo sát, thiết kẽ và làm 

việc VỚI xà 
Xe đi l ạ i 
Vé tầu ra đào 
An ở (3 người) 
Bồi đường 

kin 
cái 

ngày 
người 

500 
6 
5 
3 

3.5 
200 
300 
200 

1.7,50 
1.200 
1.500 
600 

Ỉ.750 
1.200 
1.500 
600 

-

1.3 Bao vệ đề cương 
xe đi lai 
ăn(3ngươ ì ) 

- bồi dưỡng HĐ 

Km 
Ngay 
Người 

500 
1 

10 

3.5 
300 
100 

1.750 
300 

1.000 

1.750 
300 

1.000 

-

1.4 Trách nhiệm chủ nhiệm đề 
tài 

tháng 24 100 2.40Ơ 2.400 

1.5 Bồi dưỡng cán bộ xà (3 
người) 

tháng 72 100 ' 7.200 7.200 

1.6 B ồ i dưỡng cán bộ huyện 
Phú Quý (2 người) 

tháng 48 100 4.800 4.800 

1.7 Công kỹ thuật (2 người) tháng 48 300 14.400 14.400 
1.8 Thử nghiệm trồng nhiều 

loai rau trên cát tai Đảo 
cái 3 2.000 6.000 6.000 

1.9 Thử nghiệm kha nàng che 
chắn. hạn chê tác hại của 
s ió biển 

cai 2.500 5.000 - 5.000 

1.10 Thử trồng rau tiết kiệm 
nước bằng hệ thống tưới 
nhò giọt 

cái 9 1.500 3.000 - 3.000 

1.11 Tập huấn xây dựng vườn và 
trồng rau trên cát, trao đổ i 
kinh nghiệm 

lớp 1 6.500 13.000 13.000 

1.12 Chi phí trong thời gian làm 
vườn rau gia đình (đi l ạ i , 
ân, ở... ) 

lan 1 ỉ. 200 8.400 Ó Á (\C\ 

8.400 

Tổng 1 73.300 cu m t \ ì A ni lít 

? Vật tư làm vườn gia đình 
2.1 Lưới loạ i mất lưới 2mm; khổ 

l.Om cuộn 80 250 20.000 20.000 
2.2 Cọc sắt tráng kẽm 1.800 10 18.000 18.000 
2.3 Màng phủ Nông nghiệp và 

màn>ĩ nvlon trắng cuộn 36 520 18.720 18.720 
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0 -ì Dây kem ỈOíii ì Dim tro ° 1 ri 1 U - J ỉ 46^ 
J . ' T U J 

z. J í UI niion iruu^; l a u a n CỊUa lít* 65 1 300 1 300 
ì ẾL 

2.6 
Bai TS (làm bờ bao xung 
quanh luông rau) m I U 

, 
y\j\j 0 í) 7 ?on 7 900 

2.7 Bồn chứa nước,, giá đặt bồn 
và phụ kiện bộ ì ỉ.500 3.000 3.000 

ì í.
1 

H ệ thông tưới nhỏ giọt U i 

no 
T Í A "ĩ/in 

2.9 Hỗ trợ hạt giống rau cho một 
vài vụ đầu (80 nhà và 7 đơn 
vị vũ trang) 0 non 

1 Rau muống Vo 1 s 94 v»vw u u u 

Cải xanh 2 5 400 400 
Cải ngọt ke 5 160 400 400 
Rau dền ke 2,5 160 400 400 
Xà lách kg 2.0 100 200 200 

Tổng 2 74 185 71 685 2 500 
3 Chi khác 

3.1 - Xe đi chỉ đạo, kiểm tra (4 
lần} 

Xe đi lại lí* TTt Ki l i 3 . J 7 non / .Ul/U 

Vé tầu ra đảo r'Á ì 
C u i 

900 ? 400 
- An ở nơi! ự l o 6 non fí non 

3.2 Chuyên chỏ vật tư 2 000 2 000 
. Ví vv V 

3.3 Tổ chức nghiệm thu 10 í lon in con 
3.4 Quản lý phí nộp Viện (5%) 9.325 9 32^ 

J - ̂  X-
3.5 Pano.bảng biểu 1.400 ỉ.400 
3.6 Phim ảnh, văn phòng phẩm 890 890 

Tổng 3 39.015 39.015 
Tổng 1+2+3 186.500 170.000 16.500 

ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ CÔNG VÀ VẬT TƯ DO 80 HỘ GIA ĐÌNH VÀ 7 ĐƠN VỊ vũ TRANG ĐÓNG GÓP 

TT Chi phí Đơn vị Số lượng Trị giá 
(Ỉ.OOOđ) 

Thành t iền 
(1.000) 

1 Công xây dựng vườn 
(4cong/hộx25.000đ) 

hộ (*) 140 100 14.000 

2 Tre hoặc gỗ cây 450 5 2.250 
3 Phân chuồng bao 600 5 3.000 
4 Cát 7.950 
5 Quỹ mua hạt giống hô 140 20 2.800 

Tống 30.000 
Ọ'-) 6 đơn vị vù trang tương đương với 60 hộ gia đình 



PHỤ L Ụ C 4 

XÁC NHẬN H Ộ TRỢ KINH PHÍ 

Chủ nhiệm Chương trình "Hợp tác nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực và kỹ thuật 
trồng rau" giữa V i ệ n K H K T N N M N và Trung tâm Rau quốc t ế ( gọi tắt là chương trình 
ARC-SDC) 

Đổng ý và xác nhận: Chương trình ARC-SDC sẽ hỗ trợ đề tài 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT T R I Ể N M Ô HÌNH VƯỜN RAU GIA ĐÌNH TRẼN ĐẤT CÁT, GÓP 
PHẦN T ự TỨC R A U X A N H CHO NHÂN DÂN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Khoản kinh phí : 16,5 triệu đồng 
Đ ể dùng V ào việc: hỗ ượ giống và làm thí nghiệm như đã nêu trong đề cương này. Kinh phí 
này do Phòng nghiên cứu cây Thực phẩm chi và quyết toán trong chương trình ARC-SDC. 

Thành Phố H ỗ Chí Minh. . . . í# . / / .é /2005 

Chủ nhiệm Chương trình ARC-SDC 

GS.TS.Phạm Văn Biên 
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